
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường gom, các điểm 

đấu nối vào các Quốc lộ: 1A, 14B, 14D, 14E, 14G, 40B, 24C, 14H 
và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc 

ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật 
Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 
100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 24/02/2010; 

Căn cứ các Thông tư: số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, số 
35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 
của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc thoả thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào QL1A, 
QL14B, QL14D, QL14E và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam 
và Công văn số 6483/BGTVT-KCHT ngày 06/07/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải về việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa phận tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh 
phê duyệt Quy hoạch hệ thống đường gom, các điểm đấu nối  vào Quốc lộ 1A, 
14B, 14D, 14E và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 117/TTr-SXD ngày 02   
tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường gom, 
các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn 
tỉnh Quảng Nam; với các nội dung như sau:
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1. Điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu đối đường nhánh vào các Quốc lộ: 
1A, 14B, 14D, 14E và đường Hồ Chí Minh:

a) Quốc lộ 1A: 
Tổng số điểm đấu nối là 89 điểm (chi tiết theo Bảng 1 Phụ lục I). Trong đó:
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn 

số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010 và các điểm thỏa thuận riêng lẽ: 68 
điểm.

-  Số điểm bổ sung mới: 21 điểm.
b) Quốc lộ 14B: 
Tổng số điểm đấu nối là 27 điểm (chi tiết theo Bảng 2 Phụ lục I). Trong đó:
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn 

số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010: 24 điểm.
- Số điểm bổ sung mới: 03 điểm. 
c) Quốc lộ 14D: 
Tổng số điểm đấu nối là 16 điểm (chi tiết theo Bảng 3 Phụ lục I). Trong đó:
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn 

số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010: 13 điểm.
- Số điểm bổ sung mới: 3 điểm.
d) Quốc lộ 14E: 
Tổng số điểm đấu nối là 74 điểm (chi tiết theo Bảng 4 Phụ lục I). Trong đó:
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn 

số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010  và các điểm thỏa thuận riêng lẻ: 54 
điểm.

- Số điểm bổ sung mới: 20 điểm.
e) Đường Hồ Chí Minh: 
Tổng số điểm đấu nối là 80 điểm (chi tiết theo Bảng 5 Phụ lục I). Trong đó:
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn 

số 526/BGTVT-KCHT ngày 26/01/2010 và các điểm thỏa thuận riêng lẻ: 72 
điểm.

-  Số điểm bổ sung mới: 08 điểm.
2. Bổ sung quy hoạch đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ mới: 

QL.14G, QL.14H, QL.40B, QL.24C: 
a) Quốc lộ 14G: 
Tổng số các điểm đấu nối là 26 (chi tiết theo Bảng 6 Phụ lục I). Trong đó: 
- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận riêng lẻ: 01 

điểm.
- Số điểm bổ sung mới: 25 điểm.
b) Quốc lộ 40B: 
Tổng số các điểm đấu nối 63 (chi tiết theo Bảng 7 Phụ lục I). Trong đó:
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- Số điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận riêng lẻ: 04 
điểm.

- Số điểm bổ sung mới: 59 điểm.
c) Quốc lộ 24C: 
Tổng số các điểm đấu nối 06 (chi tiết theo Bảng 8 Phụ lục I).
d) Quốc lộ 14H: 
Tổng số các điểm đấu nối 31 (chi tiết theo Bảng 9 Phụ lục I). 
3. Hệ thống đường gom:
a) Đường gom được bố trí nằm ngoài hành lang giao thông và đấu nối vào 

quốc lộ thông qua hệ thống các điểm đấu nối theo quy hoạch được phê duyệt. 
Trong phạm vi nội thành, nội thị, phạm vi đô thị thì căn cứ quy hoạch xây dựng 
đã được phê duyệt và tuân thủ quy định tại các Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/9/20158, số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông 
vận tải để triển khai thực hiện.

- Đối với các tuyến đường gom nằm ngoài khu vực quy hoạch chi tiết xây 
dựng đã được phê duyệt: Mặt cắt đường tối thiểu là 8m, trong đó mặt đường có 
bề rộng đủ để bố trí tối thiểu 2 làn xe ô tô.

- Đối với các tuyến đường gom thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết xây 
dựng: Mặt cắt tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

b) Chiều dài tuyến và phương án tuyến đường gom điều chỉnh: 
Chi tiết theo Phụ lục II (Bảng 1-8) kèm theo.
4.  Các nội dung khác và lộ trình thực hiện:
a)  Đối với các điểm đấu nối chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, 

chưa có trong quy hoạch được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối 
hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, căn cứ nhu cầu thực 
tế, sự phù hợp về quy hoạch của địa phương và quy định tại các Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, số 35/2017/TT-BGTVT ngày 
09/10/2017, số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận 
tải, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để 
phê duyệt bổ sung vào quy hoạch.

b)  Chủ đầu tư các công trình, dự án có nhu cầu mở rộng nút giao thông 
(có sẵn) hoặc đầu tư xây dựng điểm đấu nối mới (đã được Bộ Giao thông vận 
tải thỏa thuận và UBND tỉnh phê duyệt) phải lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đấu 
nối, trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp giấy phép thi công theo quy 
định, trong đó:

- Đối với các nút giao thông hiện hữu, tổ chức giao thông theo hình thức 
đồng mức, bố trí đầy đủ biển báo hiệu đường bộ cần thiết theo quy định QCVN 
41:2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

- Đối với nút giao thông được xây dựng mới, yêu cầu thiết kế theo TCVN 
4054:2005, TCXDVN 104:2007 hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế, điều 
chỉnh, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông; đồng thời, phải xây dựng 
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đường gom (nếu cần thiết) để kết nối giao thông với các điểm đấu nối hiện hữu 
đã được thỏa thuận.

c) Việc kết nối hệ thống giao thông nội bộ trong các khu, cụm công 
nghiệp, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ và các đường ngang khác vào 
quốc lộ phải thông qua hệ thống đường gom hoặc điểm đấu nối tại các vị trí 
quy hoạch được duyệt.

d)  Đối với các dự án xây dựng khu đô thị và dân cư, khu công nghiệp, du 
lịch phải dành quỹ đất xây dựng đường gom (nằm ngoài hành lang an toàn 
đường bộ) để đấu nối vào quốc lộ theo quy hoạch đấu nối được phê duyệt.

đ)  Lộ trình thực hiện từ năm 2021 đến 2025: 
- Tiếp tục xây dựng hệ thống đường gom nằm ngoài hành lang an toàn 

đường bộ nhằm xoá bỏ các đường ngang không có trong quy hoạch. Theo đó:
+ UBND các huyện tổ chức thực hiện trên cơ sở quy hoạch được duyệt. 

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân 
liên quan và các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Đối với khu vực có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình trước khi Nhà 
nước xây dựng hệ thống đường gom, Chủ đầu tư công trình tự tổ chức xây 
dựng tuyến đường gom trước dự án, nằm ngoài hành lang giao thông theo thiết 
kế được duyệt (đối với khu vực quy hoạch có tổ chức hệ thống đường gom) và 
tổ chức đấu nối vào quốc lộ theo quy hoạch khi được cấp có thẩm quyền cho 
phép.

- Rà soát, cắm bổ sung đầy đủ mốc giới hành lang an toàn đường bộ trên 
các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và thực hiện quản lý hệ thống đường 
gom, các điểm đấu nối vào quốc lộ theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng
- Gửi đầy đủ hồ sơ, bản vẽ kèm theo và phối hợp với Sở Giao thông vận 

tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố rộng rãi Quy hoạch điều chỉnh, 
bổ sung hệ thống đường gom, các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ và đường 
Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 
biết, tuân thủ thực hiện.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương liên quan kiểm 
tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xem 
xét, thỏa thuận vị trí đấu nối với quốc lộ khi có nhu cầu bức thiết cần phải điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định.

2. Sở Giao thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu xây dựng đường gom và đấu nối vào các 
tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, 
trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận hồ sơ thiết kế đấu nối và cấp 
giấy phép thi công theo đúng quy định.
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- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường 
bộ phối hợp với Cục Quản lý đường bộ III và các địa phương kiểm tra, xử lý 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành 
lang an toàn đường bộ và đấu nối vào các quốc lộ, đường Hồ Chí Minh khi 
chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự 
hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc 
bồi thường, giải tỏa, xây dựng đường gom, các điểm đấu nối vào đường tỉnh và 
quốc lộ theo quy hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp quy hoạch đã được phê 
duyệt vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp 
có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ quy hoạch hệ thống đường gom 
và các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh được phê duyệt, hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị lập đầy đủ các thủ tục về đất đai trước khi xây dựng công 
trình theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường 
sắt, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và Thanh tra giao thông 
kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 
công trình đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố có liên quan:
- Công bố rộng rãi Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường gom và 

các điểm đấu nối vào các quốc lộ, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn địa 
phương; kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đấu nối đường 
nhánh vào các quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn lập đầy đủ hồ sơ,  
thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy phép thi công theo đúng 
quy định;

- Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và Thanh tra giao thông kiểm 
tra, ngặn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 
công trình đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quy chế 
phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang đường bộ theo quy 
định pháp luật, phối hợp với các ngành liên quan trong việc giao, cho thuê đất, 
cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng theo đúng quy định; tổ chức 
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước trong 
việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thực hiện việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông trên địa bàn theo kế hoạch.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 2459/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 
hệ thống đường gom, các điểm đấu nối  vào Quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E và 
đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục Đường bộ VN;
- TT Tỉnh uỷ,  TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý đường bộ III;
- Ban Quản lý các Khu KT và KCN tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TH, NC, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang



1 Km942+000 Ngã tư x x x Đường tỉnh ĐT.603

2 Km942+131 Ngã ba x x Đường vào KDC 

3 Km942+250 Ngã tư x x x Đường vào KDC đô thị Điện Thắng Bắc 

4 Km942+400 Ngã tư x x x Ngã ba Lầu Sụp 

5 Km943+750 Ngã tư x x x - Đường vào CCN Tráng Nhật

6 Km944+500 Ngã ba x x Đường vào KPC Điện Thắng Trung

7 Km944+816 Ngã tư x x x Đường quy hoạch

8 Km944+980 Ngã ba x x - Đường vào UBND xã Điện Thắng Nam

9 Km946+490 Ngã tư x x x ĐH8 - Đường vào khu dân cư TM-DV Phong Nhị 

10 Km946+640 Ngã ba - x x - Đường vào bến xe Bắc Quảng Nam

11 Km947+100 Ngã ba - x x - Giao tuyến tránh thị trấn Vĩnh Điện(BKK) 

12 Km948+900 Ngã tư x x x - Đường đi Hội An 

13 Km949+900 Ngã tư x x x - Giao khác mức đi Hội An

14 Km950+420 Ngã tư x x x - Đường vào khu TĐC Điện Minh

15 Km952+000 Ngã ba - x x - Giao tuyến tránh thị trấn Vĩnh Điện 

16 Km952+050 Ngã ba x x CHXD Hoàng Thạch - điều chỉnh lại lý trình

17 Km953+685 Ngã tư x x x Đường vào khu dân cư Nam Câu Lâu

18 Km 955+150 Ngã tư x x x - Đường vào cầu Câu Lâu (cũ)

19 Km955+560 Ngã tư x x x Đi khu phố chợ Nam Phước

20 Km957+300 Ngã ba x - x - Đường ĐH đi Duy Thành(BKK)

21 Km958+085 Ngã tư x x x - Đường đi thôn 4, xã Quế Xuân 1

22 Km959+650 Ngã ba - x x - Đường vào UBND xã Quế Xuân 2

23 Km959+800 Ngã ba x - x - Đường đi thôn 11, xã Quế Xuân 2

24 Km961+500 Ngã ba x - x - Đường thôn 4, xã Quế Phú

25 Km961+900 Ngã ba - x x - Đường đi thôn 10,  xã Quế Phú

26 Km962+550 Ngã ba x - x Đường vào trạm dừng nghỉ Quế Phú

27 Km963+150 Ngã ba x x Đường đi thôn 8 , xã Quế Phú 

28 Km963+700 Ngã ba - x x - Đường đi thôn 9 , xã Quế Phú 

29 Km965+680 Ngã ba x x Đường vào KCN Đông Quế Sơn

BẢNG 1. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 1A

ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO CÁC QUỐC LỘ: 1A, 14B, 14D, 14E, 14G, 40B, 24C, 14H, VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH 

Bên trái

Điện Bàn

Duy Xuyên

Nút giao 

thông

có sẵn

Nút giao

thông xây

dựng mới

Kiểu nút 

giao

Hướng Hà Nội đi 

TP. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định  số:            /QĐ-UBND  ngày      tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (Km957+300 - Km969+500)

Km958+866 - Km969+500, đường cấp III,  có dải phân cách giữa

Phạm vi nội thành, nội thị (Km942+000 - Km952+000: Thị xã Điện Bàn) - đường cấp III, có dải phân cách giữa

Phạm vi ngoài đô thị (Km952+000 - Km955+150) - Đường cấp III, có dải phân cách giữa

Quế Sơn

Phụ lục I

Ranh giới huyện, 

thị xã, thành phố
TT Lý trình Thông tin vị trí đường nhánh 

Phạm vi trong đô thị (Km955+150 - Km957+300: Thị trấn Nam Phước - đường cấp III, có dải phân cách giữa

Km957+300 - Km958+866, đường cấp III, không có dải phân cách giữa



Bên trái

Nút giao 

thông

có sẵn

Nút giao

thông xây

dựng mới

Kiểu nút 

giao

Hướng Hà Nội đi 

TP. Hồ Chí Minh

Bên phải

Ranh giới huyện, 

thị xã, thành phố
TT Lý trình Thông tin vị trí đường nhánh 

30 Km966+400 Ngã ba x x CHXD số 3 ( Công ty TNHH TM-DV-VT Bắc Nam) Thăng Bình

31 Km967+250 Ngã ba - x x - Đường vào thôn Thanh Ly (CHXD Thăng Bình)

32 Km967+400 Ngã ba x - x - Đường vào TT sát hạch lái xe Quảng Nam

33 Km968+300 Ngã ba x x Đường huyện (ĐH23.TB)

34 Km968+900 Ngã ba x - x - Đường ĐH Bình nguyên

35 Km969+020 Ngã ba x x - Đường vào thôn Liễu Trì

36 Km970+400 Ngã ba x x Đường 3 tháng 2, t.t Hà Lam

37 Km971+250 Ngã ba x x Đường đi Vùng Đông Quảng Nam

38 Km972+200 Ngã tư x x x Giao quốc lộ 14E - cây Cốc

39 Km973+300 Ngã ba x x Đường vào xóm

40 Km974+980 Ngã ba x x Đường ĐH Ngọc Phô - Bình Tịnh

41 Km974+999 Ngã ba x x Đường ĐH Ngọc Phô - Bình Tịnh

42 Km976+700 Ngã ba x x Đường vào UBND xã Bình Tú, bổ sung bên trái

43 Km976+850 Ngã ba x x Đường vào thôn Tú Nghĩa

44 Km977+500 Ngã ba x x CHXD Bình Tú II

45 Km978+800 Ngã tư x x x Đường ĐH Kế Xuyên - Bình Chánh

46 Km979+260 Ngã ba x x CHXD Tuyết Mai 

47 Km980+300 Ngã tư x x x Đường vào KCN Kế Xuyên

48 Km981+500 Ngã ba x x Đường vào trung đòan 143

49 Km982+000 Ngã ba x x Đường vào thôn An Thái

50 Km983+100 Ngã ba x x CHXD Bình An (Công ty Petec)

51 Km983+500 Ngã ba x x Đường ĐH Quán Gò (ĐH4.TB) 

52 Km985+300 Ngã ba x x Trạm dừng chân Nhật Bản

53 Km 985+932 Ngã ba x x Đường đi Khu Kinh Tế mở Chu Lai

54 Km986+700 Ngã ba x x Đường vào bệnh xá Bộ đội Biên phòng

55 Km987+625 Ngã tư x x x Khu công nghiệp Tam Thăng (T); Dự án liên kết vùng miền Trung (P)

56 Km988+815 Ngã tư x x x Đường đi TT huyện Phú Ninh - KTM Chu Lai

57 Km989+790 Ngã tư x x x Đi khu đô thị Tây Bắc Tam Kỳ

58 Km990+240 Ngã ba x x Giao với quốc lộ 1A (cũ)

59 Km991+155 Ngã tư x x x Đường Trương Chí Cương

60 Km991+663 Ngã tư x x x Đường Lý thường Kiệt (khác mức)

61 Km992+412 Ngã tư x x x Đường Trần Phú (cùng mức)

62 Km 994+200 Ngã tư x x x Đường Điện Biên Phủ nối dài  (khác mức)

63 Km994+863 Ngã tư x x x Đường Huỳnh Thúc Kháng - ga Tam Kỳ

64 Km995+038 Ngã tư x x x Đường Trần Cao Vân

65 Km995+807 Ngã tư x x x Đường Tôn Đức thắng

66 Km996+434 Ngã tư x x x Đường Nam Quảng Nam (QL40B)

Phạm vi ngoài đô thị (Km971+250 - Km988+815)

Km971+250 - Km989+790, đường cấp III, có dải phân cách giữa

Phạm vi nội thành, nội thị (Km989+790 - Km996+624: Thành phố Tam Kỳ) - Đường cấp III, có dải phân cách giữa

Tam Kỳ

Phạm vi trong đô thi ( Km969+500-Km970+400: Thị trấn Hà Lam) 

Phú Ninh

Thăng Bình



Bên trái

Nút giao 

thông

có sẵn

Nút giao

thông xây

dựng mới

Kiểu nút 

giao

Hướng Hà Nội đi 

TP. Hồ Chí Minh

Bên phải

Ranh giới huyện, 

thị xã, thành phố
TT Lý trình Thông tin vị trí đường nhánh 

67 Km996+796 Ngã ba x x Đường Hùng Vương

68 Km996+924 Ngã ba x x Giao với quốc lộ 1A (cũ)

69 Km997+065 Ngã ba x x Đường vào Khu tưởng niệm Võ Chí Công

70 Km997+120 Ngã ba x x CHXD Bắc Núi Thành (Công ty TNHH Tuyết Mai)

71 Km997+750 Ngã ba - x x - Đường vào thôn Phú Hưng (CHXD Tam Xuân)

72 Km999+086 Ngã tư x x x Đường dự án Cầu Tam tiến và đường dẫn

73 Km999+850 Ngã tư x x x Đường đi Vùng Đông Tam Xuân

74 Km1001+350 Ngã ba x - x Đường vào xóm

75 Km1002+500 Ngã ba x x Đường đi Đức Bố

76 Km1002+900 Ngã ba x x CHXD Tam Anh

77 Km1003+200 Ngã ba x - x - Đường vào trung tâm xã Tam anh Bắc

78 Km1003+924 Ngã tư x x x x
Nút giao hiện trạng bên phải; QH sẽ triển khai XD nút giao khác mức với đường khu đô thị 

Tam Anh

79 Km1005+100 Ngã ba x x Đường đi cầu máng Tam Hòa

80 Km1006+198 Ngã tư x x x x Đường trục chính khu đô thị Tam Hòa

81 Km1007+100 Ngã ba x x CHXD Công ty ba Miền Chu Lai

82 Km1008+767 Ngã tư x x x - Giao với đường qua chợ Kỳ Chánh

83 Km1011+400 Ngã tư x x x - Đường vào KCN

84 Km1011+900 Ngã tư x x x Giao khác mức với đường qua cảng Tam Hiệp

85 Km1013+150 Ngã tư x x x - Đường vào KCN Bắc Chu Lai

86 Km1016+800 Ngã tư x x x Ngã tư Tam Giang đường đô thị thị trấn Núi Thành

87 Km1022+650 Ngã ba - x x - Đường vào Doanh trại Quân Đội (BKK)

88 Km1023+700 Ngã tư x x x - Đường đi KCN Nam Chu Lai

89 Km1025+350 Ngã ba x x - Đường vào xóm

Tổng cộng các điểm đấu nối trên QL.1 là 89 điểm, 

trong đó số điểm bổ sung mới: 21 điểm 

Tam Kỳ

Phạm vi ngoài đô thị (Km996+624 - Km1014+750) - đường cấp III, có dải phân cách giữa

Núi Thành

Phạm vi ngoài đô thị (Km1021+525 - Km1025+350) - Đường cấp III, không có dải phân cách giữa

Phạm vi trong đô thị (Km1014+750-Km1021+525: Thị trấn Núi Thành)



1 Km32+400 Ngã ba x x CHXD Thương mại Đại Lộc

2 Km32+450 Ngã ba x x Ngã ba Đại Hiệp - Đại Lộc

3 Km33+00 Ngã ba x x CHXD 

4 Km33+275 Ngã ba x x Đường KCN Đồng Mặn Đại Hiệp 

5 Km36+650 Ngã ba x x Đường ngã ba Hòa Đông đi QL14B-Dự án cầu Giao Thủy

6 Km40+250 Ngã ba - x x - Tuyến đường nhánh Mỹ An - Đại Quang

7 Km40+965  Ngã ba x - x - Tuyến đường nhánh Mỹ An 2 - Đại Quang

8 Km42+275 Ngã tư x x x - Tuyến đường nhánh Mỹ An 1 - Đại Quang

9 Km43+400 Ngã ba - x x - Tuyến đường nhánh Hòa Thạch - Đại Quang

10 Km44+800 Ngã tư x x x - Tuyến đường nối KCN Đại Quang

11 Km46+710 Ngã ba - x x - Đường nhánh nối khu TM-DV-Bến xe

12 Km47+466  Ngã ba x - x - Đường nối KĐT mới Lâm Tây - Đại Đồng

13 Km48+250 Ngã ba - x x - Đường nhánh nối khu ĐTM Lâm Tây - Đại Đồng

14 Km49+800 Ngã ba x x - Đường tỉnh ĐT609 

15 Km50+650 Ngã ba - x x - Đường đi làng văn hóa Ngọc Kinh Đông

16 Km51+350  Ngã ba x - x - Ngã ba gần cầu Hà Nha

17 Km52+550 Ngã ba - x x - Đường đi chùa Hà Vy

18 Km54+300 Ngã ba - x x - Đường đi thôn Phước Lâm - Đại Hồng

19 Km56+150 Ngã tư x x x - Đường nhánh Khe Lim - Đại hồng

20 Km57+550 Ngã ba - x x - Đường Đại Hồng đi Đại Lãnh (BKK)

21 Km63+275 Ngã ba x x - Đường nhánh Tân Đợi - Đại Sơn 1 (BKK)

22 Km64+580  Ngã ba x - x - Đường nhánh nối khu TM-DV-Bến xe

23 Km64+650 Ngã ba - x x - Đường nhánh Tân Đợi - Đại Sơn 2

24 Km69+600 Ngã ba x - x - Đường vào mỏ đá thôn Hoa

25 Km71+300 Ngã ba - x x - Đường vào trạm biến áp 110Kv Thạnh Mỹ

26 Km71+950  Ngã ba x - x - Đường vào mỏ đá Vườn Trầu

27 Km74+000 Ngã tư x x x - Đấu nối ngã ba với đường Hồ Chí Minh

Tổng cộng các điểm đấu nối trên QL.14B là 27 điểm,

trong đó số điểm bổ sung mới: 03 điểm

Km40+250 - Km76+813, đường cấp III, không có dải phân cách giữa

BẢNG 2. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 14B

Đại Lộc

Nam Giang

Phạm vi trong Thị trấn Ái Nghĩa (Km32+400 - Km38+480) 

Kiểu nút 

giao
TT

Phạm vi ngoài đô thị (Km40+250 - Km74+000)

Bên trái

Lý trình Thông tin vị trí đường nhánh 
Ranh giới huyện,                    

thị xã, thành phố

Nút giao 

thông có sẵn

Nút giao

thông xây

dựng mới
Bên phải

Hướng thành phố Đà 

Nẵng đi huyện Nam 

Giang



1 Km0+900 Ngã ba - x x - Đường vào thôn Pà Roong - QL14D

2 Km2+200 Ngã ba - x x - Đường vào phòng kinh tế huyện - QL14D

3 Km5+000 Ngã ba x - x - Đường vào thôn Bà Ia xã Bhing - QL14D

4 Km6+522 Ngã ba x - x - Đường vào trạm biến áp 500KV Thành Mỹ

5 Km9+200 Ngã ba x Đường vào khu nguyên liệu xã Tà Bhing

6 Km10+200 Ngã ba x - x - Đường vào thôn Zơ Ra - QL14D

7 Km37+100 Ngã ba - x x - Khu TĐC Bố Zí - Chà Val - QL14D

8 Km43+750 Ngã ba - x x - Chợ Chà Val xã Cha Val huyện Nam Giang

9 Km44+850 Ngã ba x - x - Đường vào thôn 56B xã Đắc Pre - QL14D

10 Km45+650 Ngã ba x Điểm đấu nối Quy hoạch khu KT cửa khẩu Nam Giang

11 Km51+000 Ngã ba - x x - Đường vào thôn A Dinh xã Chà Val - QL14D

12 Km52+500 Ngã ba x - x - Đường Vào thôn Lơ Bơ A, Lơ Bơ B - QL14D

13 Km56+728 Ngã ba x x Đường vào nhà máy thủy điện Chà Val

14 Km58+000 Ngã ba x - x - Đường vào thôn Công Tờ Rơn, Đắc Pênh - QL14D

15 Km65+000 Ngã ba - x x - Đường đi xã La ÊÊ - QL14D

16 Km73+500 Ngã ba x - x - Chợ biên giới huyện Nam Giang

Tổng cộng các điểm đấu nối trên QL.14D: 16 điểm, 

trong đó số điểm  bổ sung mới: 03 điểm

Hướng Thành Mỹ     

đi Cửa khẩu Nam 

Giang

Nút giao 

thông

có sẵn
Bên trái Bên phải

TT

Phạm vi trong đô thị (Km0+100 - Km0+200) Khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang 

Nút giao

thông xây

dựng mới

Lý trình

BẢNG 3. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 14D

Ranh giới huyện,            

thị xã, thành phố

Kiểu nút

giao

Phạm vi ngoài đô thị (Km0+200 - Km45+650)

Phạm vi trong đô thị (Km45+650 - Km49+900) Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

 Nam Giang

Km0+900 – Km45+650, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Km49+200 – Km73+500, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Phạm vi ngoài đô thị (Km49+900 - Km73+500)

Thông tin vị trí đường nhánh 



1 Km0+380 Ngã tư x x x Giao tuyến Thanh niên ven biển

2 Km1+600 Ngã tư x x x Giao tuyến 129 (Đường Võ Chí Công)

3 Km3+945 Ngã tư x x x Nút dân sinh ngã tư hiện trạng

4 Km5+020 Ngã ba x x CHXD Chợ Được (DNTN Dương Minh)

5 Km6+934 Ngã ba x x Đường vào Cụm CN Hà Lam - Chợ Được

6 Km7+560 Ngã ba x x Giao tuyến dân sinh

7 Km9+100 Ngã tư x x x Nút giao ngã tư Hà Lam (giao QL1)

8 Km11+100 Ngã ba x - x Đường dân sinh Hà Lam

9 Km11+500 Ngã ba - x x Đường tổ 4/5, TT Hà Lam

10 Km13+000 Ngã tư x x x Đường 16C - QL14E (BKK)

11 Km14+100 Ngã ba - x x Ngã ba nút giao ĐT613

12 Km15+300 Ngã ba x - x Đường ĐH Bình Quý Hà Châu

13 Km15+850 Ngã ba x x Nút lên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

14 Km17+250 Ngã tư x x x Đường vào nhà máy nước

15 Km17+800 Ngã ba x x CHXD Hồng Lai

16 Km18+800 Ngã ba - x x Đường tổ 17 Quý Xuân

17 Km18+900 Ngã ba x - x Đường tổ 17 Quý Xuân

18 Km20+300 Ngã ba - x x Đường ĐH cầu ông Triệu đi đồng Hòa Châu

19 Km20+900 Ngã ba x - x Đường QH vào ô vuông

20 Km21+900 Ngã ba - x x Đường vào cầu máng Gò Bông

21 Km23+400 Ngã ba - x x Đường tổ 23 thôn Châu Lâm

22 Km24+100 Ngã ba x - x Đường vào nhà văn hóa thôn 2

23 Km24+900 Ngã tư x x x Đường vào khu TĐC phía nam Bình Trị 

24 Km25+500 Ngã ba x x CHXD Hưng Hiệp

25 Km26+250 Ngã ba x - x Đường tổ 14 thôn Việt Sơn

26 Km26+900 Ngã ba - x x Đường tổ 16 thôn Việt Sơn

27 Km28+850 Ngã tư x x x Đường xã Bình Lãnh đi Cao Ngạn

28 Km30+400 Ngã tư x x x Đường tổ 2/1

29 Km31+900 Ngã tư x x x Đường tổ 1 đi tổ 2

30 Km32+950 Ngã ba x x Đường xã đi Tiên Sơn

31 Km33+750 Ngã ba - x x Đi tổ 4 thôn 10

32 Km33+900 Ngã ba x - x Đi đồng Rộc Huệ

33 Km35+700 Ngã ba - x x Đường đi Quế Sơn (ĐT611B)

34 Km35+950 Ngã ba x - x Đi tổ 1, thôn Phú Bình

35 Km37+650 Ngã tư x x x Đường đi cầu Lò Vàng và đường Dân Sinh

TT

Km0+000 - Km9+100, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Km11+100 - Km44+359, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Km9+100 - Km11+000, đường cấp III, có dải phân cách giữa (Ngã tư Hà Lam (Km9+100) đến ngã ba Cây Cốc (Km11+000) đi trùng QL1A)

Lý trình đoạn tuyến QL14E tại ngã ba Cây Cốc được điều chỉnh theo lý trình mới (Km11+000)

Thăng Bình

Phạm vi ngoài đô thị (Km0+000 - Km43+900)

Hiệp Đức

BẢNG 4. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 14E

Lý trình Thông tin vị trí đường nhánh 

Nút giao

thông xây

dựng mớiBên trái

Ranh giới huyện,              

thị xã, thành phố

Nút giao 

thông

có sẵn

Kiểu nút 

giao
Bên phải

Hướng QL1A đi 

Khâm Đức



36 Km39+150 Ngã ba x - x Đi CCN Quế Thọ (QH)

37 Km40+050 Ngã ba - x x Đường đi thôn An Tây xã Quế Thọ

38 Km40+100 Ngã ba x x Giao ĐH8 hiện trạng ( ĐT615 kéo dài )

39 Km41+280 Ngã ba x - x Đường GTNT

40 Km41+700 Ngã ba - x x Đi hồ An Tây

41 Km42+830 Ngã ba x x CHXD Tuyết Nhi

42 Km43+847 Ngã ba x x Đường ĐT614 đi Tiên Sơn- Tiên Phước

43 Km47+650 Ngã ba - x x - Đường GTNT xã Quế Bình

44 Km49+180 Ngã ba - x x - Đường vào trường THCS Trần Hưng Đạo

45 Km49+250 Ngã ba x - x - Tuyến Đường Quế Lưu Phước Gia

46 Km52+950 Ngã ba - x x - Tuyến đường vào cầu thanh niên cũ

47 Km53+615 Ngã ba x x Đường từ trung tâm UBND xã Sông Trà đi KDC Trà Sơn

48 Km55+070 Ngã tư x x x - Đường vào khu DTLS Phước Trà

49 Km56+300 Ngã ba x x Nút giao đường Trường Sơn Đông

50 Km58+600 Ngã tư x x x - Điểm đấu nối quy hoạch của bộ quốc phòng

51 Km63+300 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

52 Km63+600 Ngã ba x - x - Đi mỏ khai thác vật liệu

53 Km65+150 Ngã ba x - x - Cổng cơ quan

54 Km66+600 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

55 Km67+100 Ngã ba x - x - Đường dân sinh (CPDD)

56 Km68+200 Ngã ba - x x - Đường dân sinh cầu Bà Só

57 Km69+600 Ngã ba x - x - Cổng cơ quan

58 Km69+800 Ngã ba - x x - Trụ sở rùng phòng hộ Đăkmi 4

59 Km72+100 Ngã ba - x x - Đường dân sinh đi cầu treo thôn 7 Phước Hiệp

60 Km72+300 Ngã ba x - x - Đường TNN đi vào xã Phước Hiệp

61 Km74+200 Ngã ba x - x - Đường vào khu TĐC Dăkmi 4

62 Km75+100 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

63 Km 76+ 500 Ngã ba x x Đường dân sinh

64 Km77+ 700 Ngã ba x x Đường dân sinh

65 Km78+140 Ngã ba x - x - Đường vào trạm Viển Thông

66 Km79+200 Ngã ba x x Đường nối P.Hiệp-P.Kim vào QL14E

67 Km 81 +100 Ngã ba x x Đường dân sinh

68 Km81+300 Ngã ba - x x - Đường tránh ngập lòng hồ Đăkmi 4

69 Km 82 +500 Ngã ba x x Đường vào KDC thôn 1

70 Km 83+900 Ngã ba x x Đường vào nhà máy thủy điện

71 Km 84+900 Ngã ba x x Đường dân sinh vào KDC suối Bà Lau

72 Km 85+700 Ngã ba x x Đường qua cầu treo thôn 2

73 Km87+750 Ngã ba - x x - Đường vào đập chính thủy điện Đăkmi 4

74 Km88+100 Ngã ba x - x - Cổng trường tiểu học - Đường vào nhà làng thôn 6

Tổng cộng các điểm đấu nối trên QL.14E  74 điểm, 

Phước Sơn

Km46+492 - Km89+432, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Phạm vi trong đô thị ( Km43+900-Km46+550) Thị trấn Tân An 

Hiệp Đức

Phạm vi ngoài đô thị (Km47+540 - Km89+432)



1 Km411+920 Ngã ba x - x - UBND xã Avương đi huyện Nam Đông (Huế)

2 Km 414+820 Ngã ba x - x - Đi thôn Apát-Aruung

3 Km 418+800 Ngã ba - x x - Đường vào thôn

4 Km 419+820 Ngã ba x - x - Đường đi xã Anông

5 Km421+200 Ngã ba x x Đường đi khu du lịch thác R'cung

6 Km 422+000 Ngã ba x - x - Đường vào khu dân cư R'cung

7 Km 423+200 Ngã ba x x - Đường đi Azứt - Lăng - Axan 

8 Km 425+400 Ngã ba - x x - Đường vào thôn

9 Km 427+420 Ngã ba x - x - Đường gom khu dân cư thôn Tà Vàng

10 Km 428+900 Ngã ba x - x - Đường vào thôn Bhlố I,II,II và trung tâm xã A Vương (BKK)

11 Km 431+850 Ngã ba x - x - Đường gom theo quy hoạch chợ Azứt

12 Km 432+500 Ngã ba - x x - Đường vào thôn

13 Km435+800 Ngã ba x x Đường đi khu TĐC thôn Xà Ơi II

14 Km 436+150 Ngã ba - x x - Đường vào thôn Xàơi I,II,III, xã A Vương

15 Km 438+420 Ngã ba x - x - Đường đi KDC Atép

16 Km 441+458 Ngã ba x - x - Đi thủy điện Ta Mơ (A Duông 2)

17 Km 442+800 Ngã ba x x - Đi thôn A Dinh III 

18 Km446+150 Ngã ba x x CHXD

19 Km 448+300 Ngã ba x - x - Đường vào bải rác

20 KM 450+410 Ngã ba x x Đấu nối đường phục vụ thi công thủy điện A Vương 5

21 Km 450+530 Ngã ba x - x - Đường vào Làng Giáo

22 Km 452+360 Ngã ba - x x - Đường vào cầu treo A Sanh

23 Km 452+400 Ngã ba x - x - Đường vào bản A Sanh

24 Km454+020 Ngã ba x x Đường vào Khu TĐC thôn A Xanh 1,2

25 Km462+000 Ngã ba x x CHXD A Sờ

26 Km 462+800 Ngã ba x - x - Đường vào MaCooih

27 Km 462+950 Ngã ba - x x - Đường vào TĐ A Vương

28 Km 464+150 Ngã ba - x x - Đường vào làng Thanh niên lập nghiệp

29 Km 465+700 Ngã ba - x x - Lâm nghiệp(BKK)

30 Km 471+990 Ngã ba - x x - Đường vào nhà máy TĐ A Vương

31 Km 473+630 Ngã ba x x Đường vào Khu DLST Trường Sơn - Sông Bung

32 Km 479+738 Ngã tư x x x Đường vào nhà máy TĐ Sông Bung 6

33 Km 481+986 Ngã ba - x x - Trường tiểu học Pà Dấu II

34 Km 497+115 Ngã ba - x x - Thôn Thạnh Mỹ III

35 Km 497+535 Ngã ba x - x - QL 14B

36 Km1322+619 Ngã năm x x x  Đường Khu TTHC (mới) huyện Nam Giang; N4 theo quy hoạch

37 Km1323+500 Ngã tư x x x  Đường Khu TTHC (mới) huyện Nam Giang;(ngã tư Đông Trường Sơn)

Nam GiangPhạm vi trong Thị trấn Thành Mỹ (Km1320+540 - Km1324+486) 

Phạm vi trong Thị trấn Prao  (Km443+527 - Km446+700) 

Thông tin vị trí đường nhánh 

Phạm vi ngoài đô thị (Km448+300 - Km497+535)

Nút giao 

thông

có sẵn

BẢNG 5. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Nút giao

thông xây

dựng mớiBên trái

Phạm vi ngoài đô thị (Km411+920 - Km442+800)

Đông Giang

Ranh giới huyện, thị xã, 

thành phố

Km411+920 - Km442+800, đường cấp III, không có dải phân cách giữa

Hướng Hà Nội đi       

TP Hồ Chí Minh

Km447+500 - Km497+535, đường cấp III, không có dải phân cách giữa

Bên phải

Kiểu nút

giao
TT

Tây Giang

Lý trình



38 Km 1324+486 Ngã ba x - x - XN Gỗ Nam Giang

39 Km 1325+300 Ngã ba - x x - Khu Dân cư Pà Dấu II

40 Km 1327+468 Ngã ba - x x - Thôn Pà Lanh

41 Km 1328+510 Ngã ba - x x - XN Gỗ Pà Lanh

42 Km 1329+310 Ngã ba x - x - Trường tiểu học Pà Păng

43 Km 1329+800 Ngã ba x x CHXD Bến Giằng

44 Km 1330+100 Ngã ba - x x - Nhà Khách UBND Huyện Nam Giang(BKK)

45 Km 1330+550 Ngã ba x - x - Trung tâm Chính trị Nam Giang

46 Km 1331+637 Ngã ba - x x - Ủy Ban ND xã Cà Dy(BKK)

47 Km 1332+610 Ngã ba - x x - QL 14D-UBND Huyện Nam Giang

48 Km 1333+677 Ngã ba x - x - Ủy Ban ND xã Cà Dy mới

49 Km 1334+525 Ngã ba - x x - Thôn Pà Dồn

50 Km 1334+659 Ngã ba x - x - Trường tiểu học Pà Dồn

51 Km 1336+338 Ngã ba x - x - Kho của Thủy Điện A Vương

52 Km 1337+456 Ngã ba - x x - Khu dân cư Pà Căng

53 Km 1340+484 Ngã ba x x x - Khu dân cư Ngói (điều chỉnh từ ngã ba sang ngã tư)

54 Km 1340+890 Ngã ba - x x - Trường tiểu học Rô(BKK)

55 Km 1358+870 Ngã ba - x x - Đường vào khai thác gỗ

56 Km 1361+550 Ngã ba - x x - Đường vào thôn Lao Đu

57 Km 1365+260 Ngã ba - x x - Đường vào bãi cát

58 Km 1367+700 Ngã ba x - x - Đường vào bãi cát

59 Km 1371+887 Ngã ba - x x - Đường vào Khu tái định cư Ban Đắk mi 4

60 Km 1371+900 Ngã ba x - x - Đường 14E

61 Km1372+440 Ngã ba x x Đường vào nghĩa địa thôn Lao Mưng

62 Km 1375+500 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

63 Km1377+850 Ngã ba x x CHXD Hồ Mùa Thu

64 Km1380+200 Ngã ba x x CHXD - điều chỉnh lý trình

65 Km1382+690 Ngã ba x  Đường GT P.Chánh-P.Kim-P.Thành huyện P.Sơn

66 Km 1383+150 Ngã ba x - x - Đường vào UBND xã Phước Chánh (BKH)

67 Km 1384+050 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

68 Km 1386+170 Ngã ba x - x - Đường dân sinh

69 Km1386+400 Ngã ba x x Đường vào UBND xã P.Năng

70 Km 1387+960 Ngã ba x - x - Đường dân sinh

71 Km 1388+550 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

72 Km 1391+080 Ngã ba x - x - Đường dân sinh

73 Km 1391+190 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

74 Km1391+700 Ngã ba x x Đươờng vào di tích lịch sử Chiến thắng Ngok Ta Vak

75 Km 1392+600 Ngã ba x - x - Đường dân sinh

76 Km1393+357 Ngã ba x x đường GT P.Mỹ-P.Công huyện P.Sơn

77 Km 1394+930 Ngã ba - x x - Đường dân sinh

78 Km1397+000 Ngã ba x x Đường nông thôn

79 Km 1397+840 Ngã ba x - x - Đường dân sinh

80 Km 1405+230 Ngã ba x - x - Đường vào Trạm Phúc Kiểm Lâm sản

Tổng cộng các điểm đấu nối trên đường Hồ Chí Minh:  80 điểm, 

Nam Giang

Phạm vi trong thị trấn Khâm Đức (Km1376+700 - Km1382+040) Thị trấn Khâm Đức 

Phạm vi ngoài đô thị (Km1324+486 - Km1375+500)

Km1324+333 - Km1377+700, đường cấp III, không có dải phân cách giữa

Phạm vi ngoài đô thị (Km1382+190 - Km1405+230)

Phước Sơn

Km1380+58 - Km1405+230, đường cấp III, không có dải phân cách giữa



1 Km25+206 Ngã ba x x Đường vào thôn dốc Kiền mới

2 Km26+282 Ngã ba x x Đường vào thôn Phú Son

3 Km28+092 Ngã ba x x Đường vào thôn Tống Coói

4 Km28+882 Ngã ba x x Đường vào xã Tư 

5 Km29+120 Ngã ba x x Đường vào thôn Ban mai 1

6 Km30+282 Ngã ba x Đường vào khu Ban Mai

7 Km32+400 Ngã ba x x Đường vào nhà máy An Điềm 2 (ĐH17.ĐG)

8 Km34+800 Ngã ba x x Nhà công động thôn 4

9 Km35+400 Ngã ba x x Đường vào CCN thôn 4

10 Km37+300 Ngã ba x x Đường vào mỏ đá + trang trại trồng rừng

11 Km38+366 Ngã ba x x Đường GTNT A Liêng - A Rớt

12 Km40+040 Ngã ba x x Đường GTNT Ra Vắh

13 Km41+400 Ngã ba x x Đường GTNT Chờ Nét

14 Km43+130 Ngã ba x Đường vào thôn văn hoá Sông Voi 

15 Km43+800 Ngã ba x x Nhà máy gỗ 

16 Km45+150 Ngã ba x x Đường Ja hung - Jơ ngây 

17 Km45+250 Ngã ba x Đường vào CHXD Jơ Ngây

18 Km47+600 Ngã tư x x x Đường vào nhà máy Bậc I-thủy điện sông Kôn

19 Km49+950 Ngã ba x x Đường vào thôn văn hoá BHƠHÔNG1

20 Km51+535 Ngã tư x x x Đường vào suối khoáng nóng A Păng

21 Km53+605 Ngã ba x x Đường vào thôn văn hoá K8

22 Km57+440 Ngã ba x x Đường vào thôn K9

23 Km61+850 Ngã ba x x Đường GTNT vào thôn Pà Nai 1

24 Km63+173 Ngã ba x x Đường vào thôn văn hoá Đhơ Rôồng 

25 Km64+420 Ngã ba x x Đường giao thông nội thị Prao

26 Km65+030 Ngã ba x x Đường vào thôn Tà Xí (nội thị 01)

Tổng các điểm đấu nối: 26

Đông Giang

Kiểu nút

giao

Ranh giới huyện,                 

thị xã, thành phố
Bên trái

Nút giao

thông xây

dựng mới

Hướng từ đầu tuyến

Km25+206 - Km65+100, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Lý trìnhTT

BẢNG 6. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 14G

Nút giao 

thông

có sẵnBên phải

Thông tin vị trí đường nhánh 



Bên trái Bên phải

1 Km0+00 Ngã tư x x x Giao tuyến Đường thanh niên ven biển 

2 Km1+770 Ngã ba x x Đường Tam Kỳ-Tam Thanh (Ql40B cũ)

3 Km1+900 Ngã tư x x x Giao tuyến Đường bộ ven biển VN (129) - Võ Chí Công

4 Km2+350 Ngã ba x x Giao đường Duy Tân - nút N44 theo QHC TP Tam Kỳ

5 Km3+681 Ngã ba x x Đường nối từ tuyến Tam Kỳ-Tam Thanh đi Tân Phú

6 Km3+950 Ngã tư x x x Đường Lê Thánh Tông - Nút N45 theo QHC TP Tam Kỳ

7 Km5+718 Ngã tư x x x Đường BT KP Hương Sơn, phường Hòa Hương- N49 theo QH

8 Km6+920 Ngã tư x x x Đường Ngô Thì Nhậm

9 Km7+100 Ngã tư x x x Đường Phan Châu Trinh

10 Km7+490 Ngã tư x x x Đường Đỗ Thế Chấp

11 Km7+900 Ngã tư x x x Đường Hùng Vương

12 Km8+500 Ngã tư x x x Đường Nguyễn Hoàng (QL1A)

13 Km8+786 Ngã tư x x x Đường BT thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc

14 Km11+104 Ngã ba x x Đường vào KDC phố chợ Trường Xuân.

15 Km11+340 Ngã tư x x x Nút giao đường Lê Tấn Trung 

16 Km11+755 Ngã ba x x Nút giao đường Điện Biên Phủ

17 Km12+908 Ngã tư x x x Đường trục chính vào CCN Chợ Lò

18 Km14+060 Ngã ba x x Nút liên thông cao tốcĐà Nẵng - Quảng Ngãi

19 Km14+685 Ngã tư x x x Nút giao khác mứcvới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

20 Km15+348 Ngã tư x x x ĐX3 xã Tam Thái

21 Km16+654 Ngã tư x x x ĐH2.PN giao QL40B 

22 Km19+964 Ngã tư x x x Đường ĐH4, ĐH9 và quốc lộ 40B

23 Km20+570 Ngã ba x x Đường vào nhà máy chế biến dăm gỗ và viên nén sinh học 

24 Km22+290 Ngã tư x x x Đường ĐH11.PN giao QL 40B

25 Km23+200 Ngã ba x x Đường vào CCN Tài Đa

26 Km25+100 Ngã ba x x Đường xã

27 Km25+250 Ngã ba x x Đường xã

28 Km26+600 Ngã tư x x x Đường khu trung tâm thị tứ Tiên Thọ (CHXD Tiên Thọ)

29 Km29+550 Ngã ba x x Đường xã

30 Km30+480 Ngã ba x x Đường huyện ĐH

31 Km30+800 Ngã ba x x Đường dân sinh

32 Km32+500 Ngã ba x x CHXD Sơn Tiến

33 Km33+450 Ngã ba x x Đường dân sinh

34 Km35+700 Ngã ba x x Đường dân sinh

35 Km37+700 Ngã tư x x x Đường dân sinh

36 Km39+900 Ngã ba x x Đường vào CHXD Tiên Cảnh

Km12+908 - Km127+425, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Km8+786-Km12+908, đường cấp III, không có dải phân cách giữa

BẢNG 7. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 40B

Nút giao 

thông  có 

sẵn

Nút giao 

thông xây 

dựng mới

Phú Ninh

Thông tin vị trí đường nhánh 

Phạm vi trong đô thị thành phố Tam Kỳ ( Km0+00 - Km8+786)

TT Lý trình
Ranh giới huyện,                 

thị xã, thành phố
Kiểu nút giao

Tam Kỳ

Hướng từ đầu tuyến 

đến cuối tuyến

Phạm vi trong đô  thị - thị trấn Tiên Phước  (Km33+550 - Km35+300)

Tiên Phước



37 Km44+400 Ngã ba x x Đường dân sinh

38 Km44+600 Ngã ba x x Giao ĐH6. TP 

39 Km52+100 Ngã ba x - x Đường vào xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót

40 Km54+610 Ngã ba x x CHXD Bắc Trà My

41 Km60+990 Ngã ba - x x Đường vào xã Trà Đốc (Suối Trưu)

42 Km62+750 Ngã ba x - x Đường vào xã Trà Sơn (Đường BTNT)

43 Km63+092 Ngã ba - x x Đường vào xã Trà Đốc 

44 Km65+300 Ngã ba x x CHXD Trà tân ( Công ty TNHH MTV Nguyên Tâm)

45 Km68+330 Ngã ba x - x Đường vào thôn 8 Trà Tân

46 Km77+200 Ngã ba x - x Đường vào UBND xã Trà Giác

47 Km80+150 Ngã ba x x Giao đường Trường Sơn Đông

48 Km85+150 Ngã ba x x Đường vào trạm cắt Nam Trà My

49 Km86+100 Ngã ba x x Đường vào khu DC Bãi Tranh thôn 1 Trà Mai

50 Km88+230 Ngã ba x x Đấu nối vào ĐH01.NTM - công trình quan trọng

51 Km100+120 Ngã ba x x Đường vào khu DC làng Tak Ven thôn 1 Trà Mai

52 Km106+000 Ngã ba x x Đường vào trạm biến áp Nam Trà My

53 Km114+630 Ngã ba x x Đấu nối vào ĐH06.NTM

54 Km115+820 Ngã ba x x Đường vào trạm cắt Trà Don.

55 Km115+930 Ngã ba x x Đường vào nhà máy thủy điện Đắk Di 2

56 Km116+080 Ngã ba x x Đường lên tháp điều áp thủy điện Đăk Di 2.

57 Km116+550 Ngã ba x x Đấu nối vào ĐH07.NTM

58 Km120+810 Ngã ba x x Đường vào nhà máy thủy điện Đắk Di 1

59 Km122+000 Ngã ba x x Đường vào khu DC Tak Tố thôn 3  Trà Don

60 Km123+065 Ngã ba x x Đường lên tháp điều áp thủy điện Đăk Di 1.

61 Km125+400 Ngã ba x x Đường vào khu DC Tu Hon thôn 3  Trà Don

62 Km126+700 Ngã ba x x Đường vào khu DC Long Riêu thôn 5  Trà Nam

63 Km127+425 Ngã ba x x Đường vào cụm đầu mối thủy điện Đăk Di 1.

Tổng các điểm đấu nối: 63, 

trong đó số điểm bổ sung mới: 59 

Bắc Trà My

Nam Trà My

Phạm vi trong đô thị - thị trấn Nam Trà My (Km101+000-Km103+820)

Phạm vi trong đô thị - thị trấn Trà My (Km54+700 - Km59+250)

Tiên Phước



Bên trái Bên phải

1 Km58+354 Ngã ba x x Đường vào chợ trung tâm huyện

2 Km84+400 Ngã ba x x Đường vào xã Trà Nú

3 Km85+165 Ngã ba x x Đường vào xã Trà Giác

4 Km92+118 Ngã ba x x Đường vào thôn 3, thôn 2 xã Trà Giang

5 Km93+630 Ngã tư x x x Đường vào KDC Đồng Bàu, xã Trà Sơn

6 Km94+953 Ngã tư x x x Đường vào KDC Đàng Bộ, Trung thị

Tổng các điểm đấu nối: 06 

Km58+354 - Km94+953, đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Bắc Trà My

BẢNG 8. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 24C

Ranh giới huyện,                             

thị xã, thành phố

Nút giao 

thông  có 

sẵn

TT Lý trình Kiểu nút giao

Hướng từ đầu tuyến 

đến cuối tuyến Nút giao 

thông xây 

dựng mới

Thông tin vị trí đường nhánh 



1 Km0+ 390 Ngã ba x x

2 Km1+ 010 Ngã ba x x

3 Km1+ 690 Ngã ba x x

4 Km2+ 153 Ngã ba x x

5 Km3+ 420 Ngã ba x x

6 Km3+ 885 Ngã ba x x

7 Km5+ 080 Ngã ba x x

8 Km5+ 520 Ngã tư x x x

9 Km6+ 220 Ngã tư x x x

10 Km6+ 470 Ngã tư x x x

11 Km8+720 Ngã tư x x x

12 Km9+020 Ngã ba x x

13 Km11+827 Ngã ba x x

14 Km13+366 Ngã ba x x

15 Km15+832 Ngã ba x x

16 Km27+ 262 Ngã tư x x x

17 Km31+ 452 Ngã ba x x

18 Km33+ 890 Ngã tư x x x

19 Km35+ 104 Ngã ba x x

20 Km36+ 923 Ngã ba x x

21 Km37+ 189 Ngã ba x x

22 Km39+ 490 Ngã tư x x x

23 Km40+ 866 Ngã ba x x

24 Km43+700 ngã tư x x Đường ĐH2 DX

25 Km45+ 892 Ngã ba x x

26 Km47+ 585 Ngã ba x x

27 Km56+ 573 Ngã tư x x x

28 Km57+ 907 Ngã ba x x

29 Km61+200 Ngã tư x x x

30 Km66+670 Ngã tư x x x

31 Km69+134 Ngã tư x x x

Tổng các điểm đấu nối: 31

Nút giao 

thông có sẵn

Ranh giới huyện,                        

thị xã, thành phố

Nút giao 

thông xây 

dựng mới

Hướng QL14H đi 

Trường Sơn Đông

Bên trái Bên phải

Thông tin vị trí đường nhánh 

Phạm vi ngoài  đô thị ( Km26+214 - Km 70+125)

TT Lý trình Kiểu nút giao

Đi khu dân cư

Đi khu tưởng niệm Vĩnh Trinh

Nối tuyến với đường Hai Bà Trưng

Đi khu dân cư

Đi khu dân cư

BẢNG 9. CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VỚI QUỐC LỘ 14H

Đường liên khối vào khu DC Phước Hải

Bến xe Hội An

Giao đường ĐT611
Đường dân sinh

Công ty TNHH MTV Sơn Hà

Đi khu dân cư

Đường dân sinh

 Phạm vi trong nội thành, nội thị Hội An (Km00+000 - Km8+720) 

 Phạm vi trong đô thị Nam Phước (Km17+500 - Km26+214) 

Đường vào Khu dân cư Phước Thắng

Đường dân sinh

Đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Giao tuyến đường 18/8

Đi trung tâm hội nghị huyện Nông Sơn
Đường đi làng Đại Bình

Đường dân sinh
Đường dân sinh

Đi chợ Cổng

Vào khu DC Phước Trạch Phước Hải

Vào khu DC Phước Trạch Phước Hải

Giao với đường Trương Minh Hùng

Đi khu dân cư
Đi cầu Giao Thủy

Vào khu DC Phước Hải Phước Thịnh

Đường cấp IV, không có dải phân cách giữa

Duy Xuyên

Nông Sơn

Giao với đường Nguyễn Trãi

Giao với đường Lê Thánh Tông

Giao với đường Trần Nhân Tông

Giao với đường Phạm Ngũ Lão

Hội An



Tên đường nhánh

Trái Phải

1 Km 942+000 Km 942+000 Đường tỉnh ĐT603

131

2 Km 942+131 Đường vào KDC 

119

3 Km 942+250 Km 942+250 Đường vào KDC Điện Thắng Bắc

150 150

4 Km 942+400 Km 942+400 Ngã ba lầu sụp

Km 942+500 Đường  vào CHXD Ngọc Khánh  

Km 942+800 Km 942+800 Đường vào KDC 

Km 943+100 Đường  vào CHXD Điện Thắng   

Km 943+197 Km 943+197 Đường vào KDC 

Km 943+445 Km 943+445 Đường vào KDC 

5 Km 943+750 Km 943+750 Đường vào CCN Tráng Nhật 

Km 944+160 UBND xã Điện Thắng Trung

Km 944+300 Đường vào xóm 

Km 944+320 Đường vào xóm 

Km 944+450 Đường vào xóm 

6 Km 944+500
Đường vào khu phố chợ Điện Thắng 

Trung

Km 944+550 Đường vào xóm 

Km 944+600 Đường vào xóm 

Km 944+800 Km 944+800 Đường vào chợ Thanh Quýt

7 Km 944+816 Km 944+816 Đường quy hoạch

Km 944+900 Đường vào xóm 164

8 Km 944+980  UBND xã Điện Thắng Nam

242

Km 945+222 Đường vào chùa Châu Phong

Km 945+300 Đường vào xóm 

Km 945+800 Đường vào xóm 1.190

Trái Phải

340

(hoặc chủ công trình sử dụng đường 

nhánh)

250

1.350 1.350

Phụ lục II

Chiều dài 

đường gom (m)
Ranh giới 

huyện

BẢNG 1. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL1A

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QUỐC LỘ: 1A, 14B, 14D, 14E, 14G, 40B, 24C, 14H 

TT

Lý trình

496

T
h
ị 

x
ã 

Đ
iệ

n
 B

àn



Km 946+050 Đường  vào CHXD Điện Minh 

9 Km 946+490 Km 946+490 ĐH8- Khu DC TM-DV Phong Nhị

Km946+500 Đường hiện trạng TNN

10 Km 946+640 Đường vào bến xe Bắc Quảng Nam

Km 946+700 Đường  vào CHXD Tư nhân   

11 Km 947+100 Giao tuyến tránh thị trấn Vĩnh Điện

12 Km 948+900 Km 948+900 Đường đi Hội An

13 Km 949+900 Km 949+900 Giao khác mức đi Hội An

14 Km 950+420 Km 950+420 Đường vào khu TĐC Điện Minh

630

Km 951+050 Đường  vào CHXD Hoàn Thạch

15 Km 952+000 Giao tuyến tránh thị trấn Vĩnh Điện

16 Km 952+050 Đường  vào CHXD Hoàng Thạch

Km 952+120 Đường vào Khu TĐC Điện Phương

17 Km 953+685 Km 953+685 Đường vào khu dân cư nam Câu Lâu

18 Km 955+150 Km 955+150 Đường vào cầu Câu Lâu (cũ)

Km 955+400 Đường nội thị thị trấn Nam Phước

19 Km 955+560 Km 955+560 Đi khu phố chợ Nam Phước

Km 955+650 Đường  vào CHXD Tư nhân   

Km 955+750 Đường  vào CHXD Tư nhân

Km 955+900
Giao với đường ĐT 610 (nay là 

QL14H)

Km 955+950 Đường đi bàn Thạch (nay là QL14H)

Km 956+400 Bến xe thị trấn Nam Phước

Km 956+500 Đường nội thị thị trấn Nam Phước

Km 956+600 Đường  vào CHXD Tuyết Mai  

Km 956+730 Đi vùng Đông tỉnh Quảng Nam

Km 957+200 Đường XN giày da Duy Xuyên

20 Km 957+300 Đường ĐH đi Duy Thành

Km 957+500 Đi thôn 3 xã Quế Xuân1

Km 957+600 Đi thôn 2 xã Quế Xuân1

Km 957+900 Đi thôn 2 xã Quế Xuân1

Km 957+950 Đi thôn 3 xã Quế Xuân1

21 Km 958+085 Km 958+085 Đường đi thôn 4, xã Quế Xuân 1

Km 958+150 Đường vào Chùa Phú Thanh 815

Km 958+900 Đường vào xóm 

Km 958+950 Đường vào xóm 

22 Km 959+650 Đường vào UBND xã Quế Xuân 2

Km 959+700 Đường vào xóm 

  Phạm vi trong 

đô thị thị trấn 

Nam Phước 

(Km955+150-

Km957+300)
H

u
y
ện

 D
u
y
 X

u
y
ên

1.565

210

485
585
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h

ị 
x
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100

23 Km 959+800 Đường đi thôn 11, xã Quế Xuân 2

24 Km 961+500 Đường thôn 4, xã Quế Phú

Km 961+800 Đường vào xóm 

100

25 Km 961+900 Đường đi thôn 10, xã Quế Phú

Km 962+150 Đường vào xóm 

26 Km 962+550 Đường  vào trạm dừng nghỉ Quế Phú

Km 962+700 Đường vào xóm 

Km 963+100 Đường đi thôn 9 xã Quế Phú

27 Km 963+150 Đường đi thôn 8 xã Quế Phú

450

Km 963+600 Đường  vào CHXD Đông Quế Sơn 

28 Km 963+700 Đường đi thôn 9 xã Quế Phú

Km 964+050 Đường  vào CHXD Tư nhân 

Km 964+100 Đường vào thôn 7 Hương An

Km 964+263 Km 964+263 Đường vào khu TĐC chợ Hương An

Km 964+832
Giao với đường vào cầu Hương An 

(cũ)

29 Km 965+680 Đường vào Khu CN Đông Quế Sơn 

Km 966+126 Đường vào Khu CN Đông Quế Sơn 

30 Km 966+400 Đường  vào CHXD số 3

Km 966+998 Đường vào xóm, xã Bình Nguyên

Km 967+100 Đường vào xóm, xã Bình Nguyên

31 Km 967+250 Đường vào thôn Thanh Ly

32 Km 967+400
Đường vào TT sát hạch lái xe Quảng 

Nam

Km 967+700 Đường vào xóm 

Km 967+750 Đường vào xóm 

Km 967+900 Đường  vào CHXD Thăng Bình  

Km 967+960 Đường vào thôn Thanh Ly

Km 967+990 Đường vào xóm 

1900

1.630

1.132

1720

850

1.500

1050 H
u

y
ện
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h

ăn
g

 B
ìn

h
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Km 968+100 Đường vào xóm 

33 Km 968+300 Đường huyện ĐH23.TB

Km 968+500 Đường vào xóm 

Km 968+550 Đường vào xóm 

Km 968+720 Đường vào xóm 

Km 968+800 Đường vào xóm 

34 Km 968+900 Đường ĐH Bình Nguyên

Km 968+910 Đường vào xóm 

35 Km 969+020 Đường vào thôn Liễu Trì

Km 969+290 Đường vào xóm 

Km 969+300 Đường vào xóm 

Km 969+350 Đường vào xóm 

Km 969+410 Đường vào xóm 

Km 969+420 Đường vào xóm 

Km 969+500 Km 969+500 Đường nội thị thị trấn Hà Lam

Km 969+700 Đường vào cửa hàng XD Trì Tín  

Km 969+800 Đường vào DNTN TM&DV T.Binh

Km 969+850 Km 969+850 Ngã tư Hà lam 

Km 969+100 Đường Thanh Niên thi trấn Hà Lam 

Km 970+150 Đường vào CH XD Hà Lam   

Km 970+200 Đường vào khu dân cư Lưu Minh

36 Km 970+400 Đường 3 tháng 2, t.t Hà Lam

Km 970+900 Đường vào xóm 

Km 971+020 Đường vào xóm 

Km 971+050 Đường vào xóm 

Km 971+080 Đường vào làng Hương

Km 971+100 Đường vào xóm 

37 Km 971+250 Đường đi Vùng Đông Quảng Nam

Km 971+800 Đường vào xóm 

Km 972+150 Đường vào xóm 
400

ThÞ trÊn Hà 

Lam

330520

1.500

1050

720

680

230
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38 Km 972+200 Km 972+200 Giao quốc lộ 14E

Km 972+500 Đường vào thôn Bình Hiệp

39 Km 973+300 Đường vào xóm 

Km 973+600 Đường vào Tứ Chánh

Km 973+800 Đường vào xóm 

Km 974+150 Đường vào xóm 

Km 974+200 Đường vào xóm 

40 Km 974+980 Đường ĐH Ngọc Khô - Bình Tịnh

41 Km 974+999 Đường ĐH Ngọc Khô - Bình Tịnh

Km 975+120 Đường vào xóm 

Km 975+150 Đường vào xóm 

Km 975+240 Km 975+240 Ngã tư 

Km 975+280 Đường vào xóm 

Km 975+300 Đường vào trường học 

Km 975+350 Đường vào xóm 

Km 975+600 Đường vào CHXD Hoà Khánh 

Km 975+700 Đường vào xóm 

Km 975+900 Đường vào xóm 

42 Km 976+700 Đường vào UBND xã Bình Tú

43 Km 976+850 Đường vào thôn Tú Nghĩa 250

Km 976+950 Đường vào Khu dân cư

Km 977+120 Đường vào xóm 

44 Km 977+500 Đường vào cửa hàng XD Bình Tú 2

Km 978+650 Đường vào xóm 

Km 978+660 Đường Khu dân cư

Km 978+750 Đường vào xóm 

45 Km 978+800 Km 978+800 Đường ĐH Kế Xuyên - Bình Chánh

50

Km 978+850 Đường vào xóm 

Km 979+250 Đường lên nông trường Bình Trung

1.680

150

400

920

1.460

650

460

140
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46 Km 979+260 Đường vào cửa hàng XD Tuyết Mai 

Km 979+800 Đường vào xóm 

500

47 Km 980+300 Km 980+300 Đường vào KCN Kế Xuyên

Km 981+010 Đường vào tổ 2 thôn An Dưỡng

Km 981+200 Đường vào xóm 

48 Km 981+500 Đường vào trung đòan 143

49 Km 982+000 Đường vào thôn An Thái

50 Km 983+100 Đường vào CH XD Bình An 

Km 983+300 Đường ĐH Quán Gò - Bình Nam

200

51 Km 983+500 Đường ĐH Quán Gò (ĐH4.TB)

Km 983+600 Đường vào thôn An Thành

Km 983+850 Đường đi gò làng

Km 984+300 Đường vào thôn An Thành 2

52 Km 985+300 Trạm dừng chân Nhật Bản

Km 985+421
Trạm cấp phát xăng dầu bộ tư lệnh 

biên phòng

53 Km 985+932 Đường đi Khu Kinh Tế mở Chu Lai

368

Km 986+300 Đường vào xóm 

54 Km 986+700 Đường vào bệnh xá Bộ đội biên phòng 

Km 986+800 Đường vào KDC

Km 987+260 Đường vào Chợ 

Km 987+500 Đường vào Chợ Hoà Tây 

55 Km 987+625 Km 987+625
Khu Cn Tam Thăng (T); dự án liên kết 

vùng miền Trung (P)

1.190 1.190

56 Km 988+815 Km 988+815
Đường đi TT huyện Phú Ninh - KTM 

Chu Lai

Km 989+200 Đường vàoCHXD Hàng Không

57 Km 989+790 Km 989+790 §i khu ®« thÞ T©y B¾c Tam Kú
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Km 990+020 §êng vµo CHXD T©n Th¹nh 

58 Km 990+240 Giao víi quèc lé 1A (cò)

Km 990+350 §êng vµo bÕn xe Tam Kú 

59 Km 991+155 Km 991+155 Đường Trương Chí Cương

60 Km 991+663 Km 991+663 Đường Lý Thường Kiệt

61 Km 992+412 Km 992+412 §êng TrÇn Phó, Tam kú

Km 992+667 Km 992+667 §êng TrÇn Hng §¹o, Tam Kú

Km 992+844 Km 992+844 §êng Trng N÷ V¬ng, Tam Kú

62 Km 994+200 Km 994+200 §êng §iÖn Phñ, Tam Kú

63 Km 994+863 Km 994+863 §êng Huúnh Thóc Kh¸ng,

64 Km 995+038 Km 995+038 §êng TrÇn Cao V©n, Tam Kú

65 Km 995+807 Km 995+807 §êng T«n §øc th¾ng

66 Km 996+434 Km 996+434 Đường Nam Quảng Nam, QL 40B

67 Km 996+796 Đường Hùng Vương, Tam Kỳ

68 Km 996+924 Giao với quốc lộ 1A (cũ)

176

69 Km 997+065
Đường vào Khu tưởng niệm Võ Chí 

Công

Km 997+100 Đường vào xóm

70 Km 997+120 Đường vào cửa hàng XD Tuyết Mai 

71 Km 997+750 Đường vào Thôn Phú Hưng 

Km 997+900 Đường vào cửa hàng XD Tam Xuân 

Km 998+480 Đường vào Thôn Phú Thượng  

Km 998+500 Đường vào CHXD Hoà Mỹ 2

72 Km 999+086 Km 999+086 Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn

464

Km 999+550 Đường vào xóm 

73 Km 999+850 Km 999+850 Đường đi Vùng Đông Tam Xuân

Km 1000+600 Đường vào cửa hàng XD An Phú 

Km 1000+900 Đường vào xóm 

450

74 Km 1001+350 Đường vào xóm 

Km 1002+300 Đường vào Chợ Bà Bầu 

75 Km 1002+500 Đường đi Đức Bố 

76 Km 1002+900 Đường vào cửa hàng XD Tam Anh

Km 1003+060 Đường vào UBND xã Tam anh Bắc
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77 Km1003+200 Đường đi trung tâm xã Tam Anh Bắc

Km 1003+480 Đường vào xóm 

Km 1003+900 Đường vào xóm 

78 Km 1003+924 Km 1003+924
Giao khác mức với đường khu đô thị 

Tam anh

79 Km1005+100 Đường đi cầu máng Tam Hòa

80 Km 1006+198 Km 1006+198 Đường trục chính khu đô thị Tam Hòa

81 Km 1007+100 CHXD Công ty Ba Miền Chu Lai

82 Km 1008+767 Km 1008+767 Giao với đường qua chợ Kỳ Chánh

Km 1009+350 Đường vào cửa hàng XD Thu Lan

83 Km 1011+400 Km 1011+400 Đường vào KCN

84 Km 1011+900 Km 1011+900
Giao khác mức với đường qua cảng 

Tam Hiệp

85 Km 1013+150 Km 1013+150 Đường vào KCN Bắc Chu Lai

Km 1014+750 Km 1014+750 Đường ĐT 617

Km 1015+650 Đường vào cửa hàng XD Tuấn Tâm  

Km 1015+700 Km 1015+700 Đường vào xóm 

Km 1016+010 Đường vào xóm 

Km 1016+250 Đường vào CHXD Nguyên Khương 

Km 1016+400 Đường vào xóm 

Km 1016+550 Đường vào xóm 

86 Km 1016+800 Km 1016+800 Đường qua trục chính xã Tam Giang

Km 1017+050 Đường vào xóm 

Km 1017+700 Km 1017+700 Ngã tư 

Km 1018+200 Đường vào UBND huyện Núi Thành

Km 1018+260 Đường vào CHXD Núi Thành 

Km 1018+450 Đường số 2

Km 1018+850 Đường ĐT 618a

Km 1018+900 Đường ĐT 618b

Km 1019+100 Đường vào xóm 

Km 1019+400 Km1019+400 Đường ĐT 618c

Km 1020+000 Đường vào CHXD số 2 H. Khánh 

Km 1020+005 Giao khác mức với đường ĐT 620

Km 1020+080 Đường vào xóm 

Km 1020+090 Đường vào cửa hàng XD Núi Thành 2

8.381 8.381

444

Phạm vi trong đô 

thị Thị trấn Núi 

Thành
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Km 1020+500 Đường vào xóm 

Km 1020+650 Đường vào xóm 

Km 1021+400 Đường vào Mỏ đá Chu Lai 

Km 1021+525 Km1021+525
Đường lên tượng đài chiến thắng Núi 

Thành

Km 1022+220 Đường vào xóm 

430

87 Km 1022+650 Đường vào Doanh trại Q Đội 

Km 1023+400 Đường vào xóm 

88 Km 1023+700 Km 1023+700 Đường đi KCN Nam Chu Lai

Km 1024+150 Đường vào xóm 

Km 1024+700 Đường vào xóm 

Km 1024+900 Đường vào xóm 

89 Km 1025+350 Đường vào xóm 

Km 1025+600 Đường vào cửa hàng XD Dốc Sỏi 

Km 1025+650 Đường vào xóm 

Km 1026+120 Đường vào xóm 

32.990 37.578

1.050

1.650

770

Tổng

Phạm vi trong đô 

thị Thị trấn Núi 
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Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường nhánh)

Trái Phải

1 Km32+400 CHXD Thương mại Đại Lộc

2 Km32+450 Ngã ba Đại Hiệp - Đại Lộc

3 Km33+000 CHXD

4 Km33+275 Đường CCN Đồng Mặn - Đại Hiệp

Km33+280 Cửa hàng xăng dầu Chiến Thành

Km33+300 Km33+300 Đường đi hồ chứa Trà Cân - Đại Hiệp

Km33+495 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXE

Km34+525 Km34+525 Đường nhánh nối các CCN Đại Hiệp

Km35+100 Tuyến đường Phú Quý - Đại Hiệp

Km35+150 Tuyến đường Phú Quý - Đại Hiệp

Km35+500 Đường nhánh nối khu đô thị mới

Km35+550 Tuyến nối khu đô thị mới

Km35+982 Đường nhánh nối khu đô thị mới - QL14B

Km36+080 Đường nhánh nối CCN Đại An - Đại Nghĩa 

5 Km36+650 Đường ngã ba Hòa Đông đi QL14B 

Km36+800 Đường nhánh nối khu DLST - Đại Nghĩa

Km36+850 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXe - QL14B

Km37+175 Đường nhánh Đại An - Đại Nghĩa - QL14B

Km37+530 Đường nhánh nối CCN Đại Nghĩa I - QL14B

Km38+350 Đường nối các CCN Đại Nghĩa II - QL14B

Km38+480 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXE 

Km39+200 Đường nối khu DLST vũng thùng Đại Nghĩa

Km39+400 Km39+400 Đường nhánh Nghĩa Tân - Đại Nghĩa 

Km39+750 Tuyến đường nhánh Ấp 5 Đại Nghĩa QL14B

6 Km40+250 Tuyến đường nhánh Mỹ An - Đại Quang

7 Km40+965 Tuyến đường nhánh Mỹ An 2 - Đại Quang

Km41+300 Tuyến nối khu DLST Suối Thơ - Đại Quang

1850

Ranh giới 

huyện

Trái Phải

4170

BẢNG 2. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL14B

TT

Lý trình
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8 Km42+275 Km42+275 Tuyến đường nhánh Mỹ An 1 - Đại Quang 

9 Km43+400 Tuyến đường nhánh Hòa Thạch - Đại Quang

Km44+525 Km44+525 Tuyến đường nhánh Đông Lâm - Đại Quang

275 275

10 Km44+800 Km44+800 Tuyến đường nối KCN Đại Quang - QL14B

Km45+900 Km45+900 Tuyến đường nhánh Suối Mơ - Đại Đồng 

Km46+683 Đường nối KĐT mới Lâm Tây - Đại Đồng

11 Km46+710 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXE - QL14B

12 Km47+466 Đường nối KĐT mới Lâm Tây - Đại Đồng 

Km47+725 Đường nối các CCN Đại Đồng - QL14B

13 Km48+250 Đường nhánh nối khu  Lâm Tây - Đại Đồng

14 Km49+800 Đường ĐT.609

15 Km50+650 Đường đi làng văn hóa Ngọc Kinh Đông

Km50+900 Cửa hàng xăng dầu Đại Hồng

Km51+200 Đường nhánh nối KDC thôn 1 Đại Đồng

16 Km51+350 Ngã ba gần cầu Hà Nha

250

Km51+600 Km51+600 Đường đi thôn 4,5 Đại Hồng

17 Km52+550 Đường đi chùa Hà Vy

Km52+650 Đường thôn văn hóa Lập Thuận

Km53+100 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXE 

Km53+800 Đường đi thôn 6,7 Đại Hồng

18 Km54+300 Đường đi thôn Phước Lâm - Đại Hồng

300

Km54+600 Đường đi thôn Dốc Tình - Đại Hồng

19 Km56+150 Km56+150 Đường nhánh Khe Lim - Đại Hồng 

20 Km57+550 Đường Đại Hồng đi Đại Lãnh

Km58+900 Đường đi thôn Hòa Hữu Tây

810

784

950
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21 Km63+275 Đường nhánh Tân Đợi - Đại Sơn 1

22 Km64+580 Đường nhánh nối khu TM-DV-BXE 

23 Km64+650 Đường nhánh Tân Đợi - Đại Sơn 2 

24 Km69+600 Đường vào mỏ đá thôn Hoa - QL14B

25 Km71+300 Đường vào trạm biến áp 110Kv Thạnh Mỹ 

26 Km71+950 Đường vào mỏ đá Vườn Trầu - QL14B

27 Km74+000 Km74+000 Đấu nối ngã ba với đường Hồ Chí Minh

9157 10130
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Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường nhánh)

Trái Phải

Km0+100 Đường vào huyện Ủy, UBND huyện - QL14D

Km0+110 Đường vào đài phát thanh truyền hình

Km0+200 Đường vào UBMTTQ VN huyện - QL14D

1 Km0+900 Đường vào thôn Pà Roong - QL14D

2 Km2+200 Đường vào phòng kinh tế huyện - QL14D

3 Km5+000 Đường vào thôn Bà Ia xã Bhing - QL14D

4 Km6+522 Đường vào trạm biến áp 500KV Thạnh Mỹ

5 Km9+200 Đường vào khu nguyên liệu xã Bhing

6 Km10+200 Đường vào thôn Zơ Ra - QL14D

Km36+800 Đường vào thôn 2 xã Zuôi - QL14D

300

7 Km37+100 Khu TĐC Bố Zí - Chà Val - QL14D

300

Km37+400 Khu TĐC Bố Zí - Chà Val - QL14D

8 Km43+750 Chợ Chà Val xã Cha Val huyện Nam Giang

9 Km44+850 Đường vào thôn 56B xã Đắc Pre - QL14D

10 Km45+650 Quy hoạch khu KT cửa khẩu Nam Giang

Km46+670 Km46+670  Quy hoạch khu KT cửa khẩu Nam Giang

Km47+410 Đường vào thôn Abát xã Chà Val 

Km48+100 Đường vào xã Zuôi, xã Đắc Pre 

Km49+200 Đường đi Parum B 

Km49+900 Quy hoạch khu KT cửa khẩu Nam Giang

11 Km51+000 Đường vào thôn A Dinh xã Chà Val - QL14D

12 Km52+500 Đường Vào thôn Lơ Bơ A, Lơ Bơ B - QL14D

13 Km56+728 Đường vào nhà máy thủy điện Chà Val

14 Km58+000 Đường vào thôn Công Tờ Rơn, Đắc Pênh 

15 Km65+000 Đường đi xã La ÊÊ - QL14D

16 Km73+500 Chợ biên giới huyện Nam Giang

0 600

BẢNG 3. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL14D

TT
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Tên đường nhánh

 (hoặc chủ công trình sử dụng đường nhánh)

Trái Phải

1 Km0+380 Km0+380 Giao tuyến Thanh niên ven biển

Km1+104 Tuyến dân sinh hiện trạng

496

2 Km1+600 Km1+600 Giao tuyến 129 (Đường Võ Chí Công)

1140

Km2+740 Km2+740 Tuyến dân sinh hiện trạng

Km2+800 CHXD Bình Đào

3 Km3+945 Km3+945 Nút dân sinh ngã tư hiện trạng

863

Km4+808 Tuyến dân sinh hiện trạng

4 Km5+020 CHXD CHỢ ĐƯỢC

Km6+070 Tuyến dân sinh hiện trạng

Km6+390 Tuyến dân sinh hiện trạng

5 Km6+934 Đường vào Cụm CN Hà Lam - Chợ Được

6 Km7+560 Giao tuyến dân sinh

Km7+915 Giao tuyến dân sinh

Km8+000 Giao tuyến dân sinh

7 Km9+100 Km9+100 Nút giao ngã tư Hà Lam (giao QL1)

8 Km11+100 Đường dân sinh Hà Lam

Km11+200 Đường tổ 3/5, TT Hà Lam

`

9 Km11+500 Đường tổ 4/5, TT Hà Lam

Km11+700 Đường tổ 5/5, TT Hà Lam

Km11+750 Km11+750 Đường nội thị nhà văn hóa đi cây cốc

864

1170

981

440

BẢNG 4. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL14E

Km9+100 - Km11+000 (Ngã tư Hà Lam - Cây Cốc ) là đoạn tuyến trùng QL1A

Lý trình đoạn tuyến QL14E tại ngã ba Cây Cốc được điều chỉnh theo lý trình mới (Km11+000)
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Km11+900 Đường tổ 5/5, TT Hà Lam

Km12+100 Km12+100 Đường tổ 5/4, TT Hà Lam

Km12+200 Đường tổ 5/5, TT Hà Lam

Km12+350 Đường vào CCN nam Hà Lam

Km12+400 Đường tổ 6/4, TT Hà Lam

Km12+500 Đường tổ 6/5, TT Hà Lam

Km12+700 Đường tổ 7/5, TT Hà Lam

10 Km13+000 Km13+000 Đường 16C - QL14E

Km13+200 Đường tổ 6 TT Hà Lam

Km13+400 Đường tổ 7/5, TT Hà Lam

11 Km14+100 Ngã ba nút giao ĐT613

Km14+800 Chợ ngã ba Bình Quý xã Bình Quý

500

12 Km15+300 Đường ĐH Bình Quý Hà Châu

700

13 Km15+850 Nút lên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Km16+000 Đường QH tổ hai Quý Thạnh

Km16+600 Đường tổ 13 Quý Xuân

Km16+900 Km16+900 Đường tổ 14 Quý Xuân

350

14 Km17+250 Km17+250 Đường vào nhà máy nước

15 Km17+800 CHXD Hồng Lai

Km17+900 Đường QH tổ 16 Quý Thạnh

16 Km18+900 Đường tổ 17 Quý Xuân

17 Km18+900 Đường tổ 17 Quý Xuân

Km19+500 Đường Quý Xuân

Km19+800 Đường tổ 3/1 Bình Định

18 Km20+300 Đường ĐH cầu ông Triệu đi đồng Hòa Châu

Km20+400 Đường QH vào chợ Bình Định

Km20+500 Đường vào trường cấp 2 Nguyễn Duy Hiệu

1100
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19 Km20+900 Đường QH vào ô vuông

Km21+500 Km21+500 Đường vào làng văn hóa An Thọ

Km21+700 Đường vào làng văn hóa Đồng Dương

20 Km21+900 Đường vào cầu máng Gò Bông

Km22+100 Đường tổ 24 thôn Châu Lâm

21 Km23+400 Đường tổ 23 thôn Châu Lâm

Km23+900 Đường tổ 19 thôn Châu Lâm

22 Km24+100 Đường vào nhà văn hóa thôn 2

Km24+300 Đường tổ 19 thôn Châu Lâm

Km24+600 Đường tổ 1/2 (BTXM)

23 Km24+900 Km24+900 Đường vào khu TĐC phía nam Bình Trị

Km25+100 Đường vào cây xăng Bình Trị (phía bắc)

Km25+400 Đường tổ 15 thôn Việt Sơn

24 Km25+500 CHXD Hưng Hiệp

Km26+000 Đường vào tổ 17 thôn Châu Lâm

25 Km26+250 Đường tổ 14 thôn Việt Sơn

Km26+500 Đường vào tổ 17 thôn Châu Lâm

26 Km26+900 Đường tổ 16 thôn Việt Sơn

450

Km27+350 Km27+350 Đường ĐX cầu 5 Cao Ngạn

Km27+600 Đường tổ 16/3 Bình Lãnh

Km28+350 Đường thôn 3 đi thôn 4 Bình Lãnh

Km28+400 Đường tổ 16/3 Bình Lãnh

27 Km28+850 Km28+850 Đường xã Bình Lãnh đi Cao Ngạn

Km29+900 Km29+900 Đường tổ 3/1

500 500

28 Km30+400 Km30+400 Đường tổ 2/1

Km20+250 Đường thôn 1 đi Quế Sơn

650

29 Km31+900 Km31+900 Đường tổ 1 đi tổ 2

Km32+400 Đường vào trường PTTH Trần Phú

400

910
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2150
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Km32+500 Đi núi Giai

Km32+810 Đường Tuynen 1

Km21+900 Đi xã Quế Minh huyện Quế Sơn

30 Km32+950 Đường xã đi Tiên Sơn

330

Km33+280 Đi Hồ Việt An

Km33+400 Cửa hàng xăng dầu Bình Lâm

31 Km33+750 Đi tổ 4 thôn 10

32 Km33+900 Đi đồng Rộc Huệ

220

Km34+120 Đi tổ 5 thôn 10 Bình Lâm

Km34+170 Đi tổ 4 thôn 10

Km34+450 Đi tổ 4 thôn 10

Km35+450 Đường Trường, thôn Phú Cốc Đông

Km35+550 Đương đi thôn 6, Bình Lâm 250

33 Km35+700 Đường đi Quế Sơn (ĐT611B) 400

34 Km35+950 Đi tổ 1, thôn Phú Bình

300

Km36+250 Km36+250
Đường dân sinh đi thôn Phú Bình và thôn Phú 

Cốc Tây

Km37+080 Đi ngầm bà Cúc

570

35 Km37+650 Km37+650 Đường đi cầu Lò Vàng và đường Dân Sinh

810

Km38+460 Đi thôn 3 xã Quế Thọ

Km38+550 Đường vào hồ Bà Sơn xã Quế Thọ

600

36 Km39+150 Đi CCN Quế Thọ (QH)

100

Km39+250 Đi thôn 5 xã Bình Sơn

37 Km40+050 Đường đi thôn An Tây xã Quế Thọ

38 Km40+100 Giao ĐH8 hiện trạng ( ĐT 615 kéo dài)

Km41+100 Đi tổ 3, thôn Cẩm Tú

Km41+260 Đường Thắng Lợi (thôn Cẩm Tú)

39 Km41+280 Đường GTNT 440

40 Km41+700 Đi hồ An Tây

Km42+500 Đi tràn Cà Cuôn

2200
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700

550
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41 Km42+830 Cửa hàng xang dầu Tuyết Nhi

Km43+180 Đi ngầm cầu đá Tân An

42 Km43+847 Đường ĐT614 đi Tiên Sơn-Tiên Phước

Km43+900 Đường nội thị Tân An (QH)

Km44+070 Đường trục chính nội thị Tân An

Km44+300 Đường lên khu TT Dưỡng Lão

Km44+510 Đường nội thị Tân An (QH)

Km44+800 Đường vào CCN Tân An (QH)

Km44+900 Đường đi vườn ươm

Km44+920 Đường nội thị Tân An (QH)

Km45+050 Đường nội thị Tân An (QH)

Km45+310 Đường nội thị Tân An (QH)

Km45+620 Đường nội thị Tân An (QH)

Km45+830 Km45+830 Đi bến đò Ba Lúc và đường nội thị

Km46+340 Km46+340 Đi ngầm Tân An và đường nội thị

Km46+550 Đường nội thị Tân An 

43 Km47+650 Đường GTNT xã Quế Bình

500

Km48+150 Đường bao thôn 1 xã Quế Bình

44 Km49+180 Đường vào trường THCS Trần Hưng Đạo

45 Km49+250 Tuyến Đường Quế Lưu Phước Gia

200

Km49+450 Đường vào thôn 3 xã Quế Bình

46 Km52+950 Tuyến đường vào cầu thanh niên cũ

47 Km53+615 Đường  đi KDC Trà Sơn

Km54+600 Đường GTNT xã Sông Trà

Km54+810 Đường GTNT xã Sông Trà

Km54+860 Đường GTNT

Km54+910 Đường GTNT

48 Km55+070 Km55+070 Đường vào khu DTLS Phước Trà

49 Km56+300 Nút giao đường Trường Sơn Đông
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Km57+705 Điểm đấu nối quy hoạch của bộ quốc phòng

Km58+400 Đường vào rùng cao su

50 Km58+600 Km58+600 Điểm đấu nối quy hoạch của bộ quốc phòng

Km62+990 Đường dân sinh

51 Km63+300 Đường dân sinh

Km63+500 Đường dân sinh (CPDD)

52 Km63+600 Đi mỏ khai thác vật liệu

53 Km65+150 Cổng cơ quan

54 Km66+600 Đường dân sinh

55 Km67+100 Đường dân sinh (CPDD)

Km67+620 Đường dân sinh (CPDD)

580

56 Km68+200 Đường dân sinh cầu Bà Só

Km69+400 Đường dân sinh

57 Km69+600 Cổng cơ quan 400

58 Km69+800 Trụ sở rùng phòng hộ ĐăKmi 4

Km70+100 Đường BTXM đi cầu treo

Km70+400 Đường đi thôn 8 Phước Hiệp

Km70+600 Đường dân sinh (CPDD)

Km71+700 Đường dân sinh (Láng nhựa)

59 Km72+100 Đường dân sinh đi cầu treo thôn 7 Phước Hiệp

Km72+150 Đường dân sinh (Láng nhựa)

60 Km72+300 Đường TNN đi vào xã Phước Hiệp

200

Km72+500 Cổng cơ quan

Km73+300 Đường dân sinh

Km73+810 Đường dân sinh

390

61 Km74+200 Đường vào khu TĐC DăKmi 4

62 Km75+100 Đường dân sinh

Km76+200 Đường vào JDICO10 (cpdd)

Km76+400 Cổng cơ quan

63 Km76+500 Đường dân sinh

64 Km77+700 Đường dân sinh

65 Km78+140 Đường vào trạm Viển Thông

66 Km79+200 Đường nối Phước Hiệp-Phước Kim 

67 Km81+100 Đường dân sinh

895
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68 Km81+300 Đường tránh ngập lòng hồ ĐăKmi 4

69 Km82+500 Đường vào khu dân cư thôn 1

70 Km83+900 Đường vào nhà máy thủy điện

71 Km84+900 Đường dân sinh vào KDC suối Bà Lau

72 Km85+700 Đường qua cầu treo thôn 2

Km86+930 Đường vào công trường

73 Km87+750 Đường vào đập chính thủy điện ĐăKmi 4

74 Km88+100 Cổng trường tiểu học

23273 21641Tổng cộng
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Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường 

nhánh)

Trái Phải

1 Km 411+920
UBND xã A Vương đi huyện Nam Đông 

(Huế)

2 Km 414+820 Đi thôn A Pát-A Ruông

3 Km 418+800 Đường vào làng bản

4 Km 419+820 Đường đi xã A Nông

485

Km 420+305 Đường vào mỏ đá

5 Km421+200 Đường đi khu du lịch thác R'cung

6 Km 422+000
Đường vào khu dân cư P'Cung , xã 

Bhalêê

7 Km 423+200 Đường đi  Azứt - Lăng - Axan

8 Km 425+400 Đường vào làng bản

300

Km 425+700 Đường vào làng bản

9 Km 427+420 Đường gom khu dân cư thôn Tà Vàng

10 Km 428+900
Đường vào KDC BHố I,II,II và trung tâm 

xã A Vương

11 Km 431+850
Đường gom theo quy hoạch A Zứt - chợ 

A Zứt

493

Km 432+343 Đường vào làng bản

12 Km 432+500 Đường vào làng bản

13 Km435+800 Đường đi khu TĐC thôn Xà Ơi II

14 Km 436+150 Đi KĐC thôn Xà'ơi I,II,III xã A Vương

15 Km 438+420 Đi KDC thôn A Tép

16 Km 441+458 Đi thủy điện Ta Mơ (A Duông 2)

17 Km 442+800 Đi thôn A Dinh III

Km 443+527 Đường vào thôn A Dinh II

Km 443+560 Đường vào thôn A Dinh II

Km 443+590 Đường vào thôn A Dinh I

BẢNG 5. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

TT

Lý trình Chiều dài 

đường gom 

(m)
Ranh giới 

huyệnTrái Phải
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Km 443+890 Đường vào thôn A Dinh I

Km 444+300 Đường Trường Sơn củ

Km 445+020 Đường vào thôn A Ruông II

Km 445+470 Đường vào thôn Trơ Ke

Km 445+650 TT Prao

18 Km 446+150 Đường tỉnh 604

Km 446+200 Km 446+200 Đường nội thị Prao

Km 446+700 Liên thôn Tà lu

19 Km 448+300 Đường vào bải rác

20 Km450+410
Đấu nối đường phục vụ thi công thủy 

điện A Vương 5

21 Km 450+530 Đường vào Làng Giáo

22 Km 452+360 Đường vào cầu treo A Sanh

23 Km 452+400 Đường vào bản A Sanh 240

Km 452+600 Đường vào bản A Sanh

24 Km454+020 Đường vào khu TĐC thôn A Xanh 1,2

25 Km462+000 CHXD A Sờ

26 Km 462+800 Đường vào MaCooih

27 Km 462+950 Đường vào TĐ A Vương

400

Km 463+350 Đường vào trạm xá xã Ma CooHi

28 Km 464+150 Đường vào làng Thanh niên lập nghiệp

29 Km 465+700 Lâm nghiệp

30 Km 471+990 Đường vào nhà máy TĐ A Vương

31 Km 473+630
Đường vào Khu DLST Trường Sơn - 

Sông Bung

32 Km479+738 Km479+738
Đường vào nhà máy thủy điện sông Bung 

6

33 Km 481+986 Trường tiểu học Pà Dấu II

Km 497+006 Cty XD Lũng Lô

109

34 Km 497+115 Thôn Thạnh Mỹ III

35 Km 497+535 QL 14B

Km 1320+540 Khu Dân Cư Bến Phà

Km 1320+683 Thôn Thạnh Mỹ I

Km 1320+885 Trường tiểu học Zơnông

Km 1320+923 Trạm truyền tải 500Kv
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Km 1321+965 Vào nội thị Thị Trấn Thạnh Mỹ

Km 1321+620 Vào nội thị Thị Trấn Thạnh Mỹ

Km 1321+648 XN khai thác đá Ximăng COSESCO

Km 1321+663 Thôn Đồng Râm

Km 1321+715 Khách Sạn Đông Trường Sơn

Km 1321+880 Vào nội thị Thị Trấn Thạnh Mỹ

Km 1321+882 Khu Dân Cư Thôn Thạnh Mỹ II

Km 1322+143 Hạt QLQL Nam Giang

Km 1322+340 Vào nội thị Thị Trấn Thạnh Mỹ

Km 1322+381 Trường tiểu học Thạnh Mỹ

Km 1322+410 Ủy Ban ND Thị Trấn Thạnh Mỹ

36 Km 1322+619 Km 1322+619
 Đường Khu TTHC (mới) huyện Nam 

Giang; N4 theo quy hoạch

Km 1322+632 Trạm Điện Nam Giang

Km 1322+632 Bưu Điện Nam Giang

Km 1322+694 Sân vận động Huyện Nam Giang

Km 1322+828 Trường nội trú dân tộc Nam Giang

Km 1322+924 Đài truyền thanh Nam Giang

Km 1323+149 Trường PTTH Nam Giang

Km 1323+228 Đội CSGT Công An Huyện Nam Giang

Km 1323+269 Khu dân cư thôn Dung

Km 1323+426 Ngân Hàng NN-PTNT Nam Giang

Km 1323+482 Khu vui chơi trẻ em

37 Km 1323+500 Km 1323+500 Ngã tư Đường Đông Trường Sơn

Km 1323+587 Bệnh viện Nam Giang

Km 1323+690 Khu dân cư thôn Dung

Km 1323+793 Khu dân cư thôn Dung

Km 1324+061 Khu dân cư thôn Dung

Km 1324+135 Trung tâm điều hành thủy điện A Vương

Km 1324+144 Trạm Xăng Dầu

Km 1324+478 Trung tâm Chính trị Nam Giang

38 Km 1324+486 XN Gỗ Nam Giang

Km 1324+800 Khu Dân cư Pà Dấu II

500

39 Km 1325+300 Khu Dân cư Pà Dấu II

40 Km 1327+468 Thôn Pà Lanh

41 Km 1328+510 XN Gỗ Pà Lanh
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42 Km 1329+310 Trường tiểu học Pà Păng

43 Km1329+800 CHXD Bến Giằng

Km 1329+950

Km 1329+990 Trạm Xăng Dầu

44 Km 1330+100 Nhà Khách UBND Huyện Nam Giang

55

Km 1330+145 Phòng TN-MT Huyện Nam Giang

45 Km 1330+550 Trung tâm Chính trị Nam Giang

46 Km 1331+637 Ủy Ban ND xã Cà Dy

Km 1332+550 Bưu Điện Bến Giằng

60

47 Km 1332+610 QL 14D-UBND Huyện Nam Giang

48 Km 1333+677 Ủy Ban ND xã Cà Dy mới

49 Km 1334+525 Thôn Pà Dồn

50 Km 1334+659 Trường tiểu học Pà Dồn

Km 1335+243 Khu dân cư Pà Dồn

Km 1335+628 Khu dân cư Pà Dồn

Km 1336+038 Trung tâm dạy nghề Nam Giang

Km 1336+346 Khu dân cư Pà Căng

51 Km 1336+338 Kho của Thủy Điện A Vương

Km 1337+200 Khu dân cư Pà Căng

256

52 Km 1337+456 Khu dân cư Pà Căng

Km 1339+676 Thôn Ngói

Km 1340+247 Thôn Ngói

53 Km 1340+484 Km 1340+484 Khu dân cư Ngói

54 Km 1340+890 Trường tiểu học Rô

55 Km 1358+870 Đường vào khai thác gỗ

56 Km 1361+550 Đường vào thôn Lao Đu

Km 1365+780 Đường vào khai thác cát

Km 1365+980 Đường vào UBND xã Phước Xuân

Km 1364+965 Đường vào khai thác cát

57 Km 1365+260 Đường vào bãi cát

58 Km 1367+700 Đường vào bãi cát

59 Km 1371+887 Đường vào Khu tái định cư Ban Đắk mi 4

1015

808
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60 Km 1371+900 Đường 14E

61 Km1372+440 Đường vào nghĩa địa thôn Lao Mưng

62 Km 1375+500 Đường dân sinh

Km 1376+700 Đường bao TT Khâm Đức

Km 1377+720 Km 1377+720 Đường vào Nghĩa Trang Liệt Sĩ

Km 1377+810 Đường vào Sân Bay

63 Km1377+850 CHXD Hồ Mùa Thu

Km 1377+930 Đường đô thị vào trạm 35Kv

Km 1378+100 Đường đô thị

Km 1378+280 Km 1378+280 Đường đô thi đi dọc UBMTTQ

Km 1378+350 Đường đô thị ngã ba Bưu Điện

Km 1378+410 Km 1378+410 Đường đô thị đi đài Truyền Thanh

Km 1378+500 Đường đô thị

Km 1378+600 Đường đô thị đi trường PTTH nội trú Huyện

Km 1378+730 Km 1378+730 Đường đô thị

Km 1378+800 Đường đô thị dọc theo đường day 500KV

Km 1379+250 Đường đô thị đi KDC khối 3

Km 1379+460 Km 1379+460 Đường đô thị - TV Cu Ba

Km 1379+920 Đường đô thị đi KDC khối 1

Km 1380+150 Km 1380+150 Đường đi thôn 3 xã Phước Đức

64 Km1380+200 CHXD 

Km 1380+510 Đường đô thị đi KDC khối 1

Km 1381+100 Đường đô thị đi KDC khối 1

Km 1381+450 Đường vào bến xe Quy Hoạch

Km 1382+040 Đường bao TT Khâm Đức

Km 1382+190 Đường vào Thủy Điện

65 Km1382+690  Đường GT P.Chánh-P.Kim-P.Thành 

huyện P.Sơn 66 Km 1383+150 Đường vào UBND xã Phước Chánh

Km 1383+750 Đường dân sinh

300

67 Km 1384+050 Đường dân sinh

330

T
h
ị 

tr
ấn

 K
h
âm

 Đ
ứ

c 
- 

h
u
y
ện

 P
h
.S

ơ
n

T
h
ị 

tr
ấn

 K
h
âm

 Đ
ứ

c 
- 

h
u
y
ện

 P
h
.S

ơ
n

Huyện 

Phước Sơn



Km 1384+380 Đường dân sinh

68 Km 1386+170 Đường dân sinh

150

69 Km 1386+400 Đường vào UBND xã Phước Năng

510

70 Km 1387+960 Đường dân sinh

71 Km 1388+550 Đường dân sinh

580

Km 1389+130 Đường dân sinh

72 Km 1391+080 Đường dân sinh

73 Km 1391+190 Đường dân sinh 420

Km 1391+500 Đường dân sinh

74 Km1391+700
Đường vào di tích lịch sử Chiến thắng 

Ngok Ta Vak

Km 1392+450 Đường vào UBND xã Phước Mỹ

150

75 Km 1392+600 Đường dân sinh

76 Km1393+357 đường GT P.Mỹ-P.Công huyện P.Sơn

77 Km 1394+930 Đường dân sinh

Km 1397+805 Đường dân sinh

78 Km1397+000 35

79 Km 1397+840 Đường dân sinh

Km 1405+010 Đường vào Trạm Phúc Kiểm Lâm sản

220

80 Km 1405+230 Đường vào Trạm Phúc Kiểm Lâm sản

2463 5631

Huyện 

Phước Sơn

Tổng cộng



Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường nhánh)

Trái Phải

1 Km25+206 Đường vào thôn dốc Kiền mới

Km25+700
Đường vào nhà máy gạch (Công ty Quốc 

Tân)

2 Km26+282 Đường vào thôn Phú Son

3 Km28+092 Đường vào thôn Tống Coói

Km28+400 UBND xã Ba

Km28+420 Đường vào thôn văn hóa Ban mai 2 482

4 Km28+882 Đường vào xã Tư 

5 Km29+120 Đường vào thôn Ban mai 1

6 Km30+282 Đường vào khu Ban Mai

7 Km32+400
Đường vào nhà máy An Điềm 2 

(ĐH17.ĐG)

380

Km32+780 Đường vào thôn 5

8 Km34+800 Nhà công động thôn 4

9 Km35+400 Đường vào CCN thôn 4

10 Km37+300 Đường vào mỏ đá + trang trại trồng rừng

11 Km38+366 Đường GTNT A Liêng - A Rớt

12 Km40+040 Đường GTNT Ra Vắh

13 Km41+400 Đường GTNT Chờ Nét

14 Km43+130 Đường vào thôn văn hoá Sông Voi 

15 Km43+800 Nhà máy gỗ 300

16 Km45+150 Đường Ja hung - Jơ ngây 

17 Km45+250 Đường vào CHXD Jơ Ngây

18 Km47+600 Km47+600
Đường vào nhà máy Bậc I-thủy điện sông 

Kôn

1050
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BẢNG 6. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL14G

TT

Lý trình Chiều dài 

đường gom 

(m) Ranh giới 

huyệnTrái



Km48+650 Đường vào thôn Bút Nhót

Km48+800 Đường vào thôn văn hóa Bút Nga

19 Km49+950 Đường vào thôn văn hoá BHƠHÔNG1

20 Km51+535 Km51+535 Đường vào suối khoáng nóng A Păng

21 Km53+605 Đường vào thôn văn hoá K8

Km54+550 Cty CP VRG Đá Bình Định 

22 Km57+440 Đường vào thôn K9

23 Km61+850 Đường GTNT vào thôn Pà Nai 1

24 Km63+173 Đường vào thôn văn hoá Đhơ Rôồng 

25 Km64+420 Đường giao thông nội thị Prao

Km64+800 Đường vào thôn Tà vạc

26 Km65+030 Đường vào thôn Tà Xí (nội thị 01)

0 2212
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Tổng cộng



Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường 

nhánh)

Trái Phải

1 Km0+00 Km0+00 Giao tuyến Đường thanh niên ven biển 

2 Km1+770 Đường Tam Kỳ-Tam Thanh (Ql40B cũ)

3 Km1+900 Km1+900 Giao tuyến Đường (129) - Võ Chí Công

4 Km2+350
Giao đường Duy Tân - nút N44 theo 

QHC 

5 Km3+681
Đường nối từ tuyến Tam Kỳ-Tam Thanh 

đi Tân Phú

6 Km3+950 Km3+950
Đường Lê Thánh Tông - Nút N45 theo 

QHC 

7 Km5+718 Km5+718
Đường BT KP Hương Sơn, phường Hòa 

Hương- N49 theo QH

8 Km6+920 Km6+920 Đường Ngô Thì Nhậm

9 Km7+100 Km7+100 Đường Phan Châu Trinh

10 Km7+490 Km7+490 Đường Đỗ Thế Chấp

11 Km7+900 Km7+900 Đường Hùng Vương

Km8+254 Bến xe Tam Kỳ mới dự kiến

12 Km8+500 Km8+500 Đường Nguyễn Hoàng (QL1A)

13 Km8+786 Km8+786 Đường BT thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc

14 Km11+104 Đường vào KDC phố chợ Trường Xuân.

236

15 Km11+340 Km11+340 Nút giao đường Lê Tấn Trung 

415

16 Km11+755 Nút giao đường Điện Biên Phủ

17 Km12+908 Km12+908 Đường trục chính vào CCN Chợ Lò

BẢNG 7. HỆ THỐNG ĐƯỜNG GOM QL40B

TT

Lý trình
Chiều dài 

đường gom (m)
Ranh giới 

huyệnTrái Phải
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18 Km14+060
Nút liên thông cao tốcĐà Nẵng - Quảng 

Ngãi

19 Km14+685 Km14+685
Nút giao khác mứcvới cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi

20 Km15+348 Km15+348 ĐX3 xã Tam Thái

21 Km16+654 Km16+654 ĐH2.PN giao QL40B 

22 Km19+964 Km19+964 Đường ĐH4, ĐH9 và quốc lộ 40B

23 Km20+570
Đường vào nhà máy chế biến dăm gỗ và 

viên nén sinh học 

24 Km22+290 Km22+290 Đường ĐH11.PN giao QL 40B

25 Km23+200 Đường vào CCN Tài Đa

26 Km25+100 Đường xã

27 Km25+250 Đường xã

28 Km26+600 Km26+600
Đường khu trung tâm thị tứ Tiên Thọ 

(CHXD Tiên Thọ)

29 Km29+550 Đường xã

30 Km30+480 Đường huyện ĐH

31 Km30+800 Đường dân sinh

32 Km32+500 CHXD SƠN TIẾN

33 Km33+450 Đường dân sinh

Km33+550 Đường nội thị

Km33+800 Km33+800 Đường nội thị

Km34+050 Km34+050 Đường nội thị

Km34+200 Km34+200 Đường nội thị

Km34+500 Đường nội thị

Km34+800 Đường nội thị

Km35+300 Đường nội thị

34 Km35+700 Đường dân sinh

35 Km37+700 Km37+700 Đường dân sinh

Phạm vi đô thị 

thị trấn Tiên 

Phước 

(Km33+550-

Km35+300)
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36 Km39+900 Đường vào CHXD Tiên Cảnh

37 Km44+400 Đường dân sinh

38 Km44+600 Giao ĐH6. TP 

39 Km52+100
Đường vào xã Trà Dương, Trà Đông, 

Trà Nú, Trà Kót

40 Km54+610 CHXD BẮC TRÀ MY

Km54+700 Đường vào KDC Đồng Bàu

Km55+350 Đường vào KDC Đàng Nước

Km56+056 Đường vào KDC Minh Đông

Km57+920 Km57+920 Đường vào KDC Đồng Bàu, Đàng Nước

Km58+240 Km58+240 Giao QL24C - đường vào UBND huyện

Km59+250 Đường vào KDC Đàng Nước

41 Km60+990 Đường vào xã Trà Đốc (Suối Trưu)

42 Km62+750 Đường vào xã Trà Sơn (Đường BTNT)

43 Km63+092 Đường vào xã Trà Đốc 

44 Km65+300
CHXD Trà Tân ( Cty TNHH MTV 

Nguyên Tâm)

45 Km68+330 Đường vào thôn 8 Trà Tân

46 Km77+200 Đường vào UBND xã Trà Giác

47 Km80+150 Giao đường Trường Sơn Đông

48 Km85+150 Đường vào trạm cắt Nam Trà My

49 Km86+100
Đường vào khu DC Bãi Tranh thôn 1 

Trà Mai

50 Km88+230
Đấu nối vào ĐH01.NTM - công trình 

quan trọng

51 Km100+120
Đường vào khu DC làng Tak Ven thôn 1 

Trà Mai

Km101+000 Đấu nối vào ĐH01.NTM

Km101+200
Đường vào khu DC làng Tak Pỏ thôn 1 

Trà Mai

Km101+410
Đường vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Nam Trà My

Km102+300 Đường vào khu DC thôn 4 Trà Tập

Km103+200 Đấu nối vào ĐH03.NTM
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Km103+600
Đường vào bệnh viện huyện Nam Trà 

My

Km103+700 Đường vào KHC huyện Nam Trà My

Km103+820 Đấu nối đường ĐH11.NTM

52 Km106+000 Đường vào trạm biến áp Nam Trà My

53 Km114+630 Đấu nối vào ĐH06.NTM

54 Km115+820 Đường vào trạm cắt Trà Don.

55 Km115+930 Đường vào nhà máy thủy điện Đắk Di 2

56 Km116+080
Đường lên tháp điều áp thủy điện Đăk 

Di 2.

57 Km116+550 Đấu nối vào ĐH07.NTM

58 Km120+810 Đường vào nhà máy thủy điện Đắk Di 1

59 Km122+000 Đường vào KDC Tak Tố thôn 3Trà Don

60 Km123+065
Đường lên tháp điều áp thủy điện Đăk 

Di 1.

61 Km125+400
Đường vào khu DC Tu Hon thôn 3  Trà 

Don

62 Km126+700
Đường vào KDC Long Riêu thôn 5  Trà 

Nam

63 Km127+425 Đường vào cụm đầu mối thủy điện Đăk Di 1.

1804 7328Tổng cộng
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Tên đường nhánh

(hoặc chủ công trình sử dụng đường 

nhánh)

Trái Phải

1 Km0+ 390 Đường liên khối vào khu DC Phước Hải

2 Km1+ 010 Vào khu DC Phước Hải Phước Thịnh

3 Km1+ 690 Vào khu DC Phước Trạch Phước Hải

4 Km2+ 153 Vào khu DC Phước Trạch Phước Hải

5 Km3+ 420 Giao với đường Trương Minh Hùng

6 Km3+ 885 Nối tuyến với đường Hai Bà Trưng

7 Km5+ 080 Giao với đường Nguyễn Trãi

8 Km5+ 520 Km5+ 520 Giao với đường Lê Thánh Tông

9 Km6+ 220 Km6+ 220 Giao với đường Trần Nhân Tông

10 Km6+ 470 Km6+ 470 Giao với đường Phạm Ngũ Lão

11 Km8+720 Km8+720 Giao tuyến đường 18/8

12 Km9+020 Bến xe Hội An

13 Km11+827 Đường vào Khu dân cư Phước Thắng

14 Km13+366 Đường dân sinh

15 Km15+832 Đường dân sinh

Km17+500 Giao Quốc lộ 1A

Km19+ 085 Đường Huỳnh Thúc Kháng

Km20+ 176 CHXD Cống Định

Km20+ 947 Km20+ 947 Giao với đường Trương Chí Cương

Km21+ 802 Đường Nông Cống

Km22+ 144 Đường Hòn Tàu

Km23+ 050 CHXD Duy Trung

Km24+ 702 Đi cầu Ông Nguyễn Tráng

Km25+ 105 Đi thủy điện Duy Sơn

Km25+ 653 CHXD Duy Sơn

Km26+ 214

Vào công ty TNHH MTV SEDO 

VINACO

16 Km27+ 262 Km27+ 262 Đi khu dân cư

17 Km31+ 452 Đi khu tưởng niệm Vĩnh Trinh

2438

18 Km33+ 890 Km33+ 890 Đi khu dân cư

1214

19 Km35+ 104 Đi khu dân cư

20 Km36+ 923 Đi cầu Giao Thủy

266
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21 Km37+ 189 Đi khu dân cư

22 Km39+ 490 Km39+ 490 Đi khu dân cư

1376

23 Km40+ 866 Công ty TNHH MTV Sơn Hà

Km42+ 000 CHXD Duy Phú

1700

24 Km43+700 Km43+700 Đường ĐH2 DX

2192

25 Km45+ 892 Đi chợ Cổng

26 Km47+ 585 Đường dân sinh

Km50+ 930
Đường vào nhà máy gạch - CTy CP Quý 

Tín Đại Việt

Km54+581 Cửa hàng xăng dầu Anh Đào 

1992

27 Km56+ 573 Km56+ 573 Giao đường ĐT611

1334

28 Km57+ 907 Đi trung tâm hội nghị huyện Nông Sơn

29 Km61+200 Km61+200 Đường đi làng Đại Bình

30 Km66+670 Km66+670 Đường dân sinh

31 Km69+134 Km69+134 Đường dân sinh
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